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BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ 


Kính gửi: Chính phủ
Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 bao gồm 11 Chương, 81 Điều và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Với vai trò là đạo luật gốc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ đã thể chế hoá những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong phát triển khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế.

Qua thực tiễn gần 10 năm thi hành, Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển các tổ chức KH&CN, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và phát triển nhân lực khoa học … đóng góp vào thành tựu chung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Gần đây, Đảng ta đã ban nhiều văn bản thể hiện quan điểm, chủ trương mới liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ cần được thể chế hóa; đồng thời qua thực tiễn thi hành thời gian qua cho thấy, Luật KH&CN còn một số tồn tại, vướng mắc cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc tổng thi hành Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành là hoạt động cần thiết và quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thi hành Luật, đồng thời chỉ ra các bất cập, hạn chế để đưa ra các đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định. 
Theo đó, Bộ KH&CN và các bộ ngành, các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được và các tồn tại, bất cập của Luật KH&CN cũng như các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật trong quá trình thực hiện. Bộ KH&CN cũng đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia. Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện Luật KH&CN của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo tổng kết thi hành Luật KH&CN với các nội dung sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật KH&CN 
Ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức chung cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về pháp luật về khoa học và công nghệ cũng như vai trò khoa học và công nghệ trong thúc đẩy kinh tế - xã hội,…

Tại các địa phương, công tác phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ cũng được chính quyền các địa phương quan tâm, tích cực triển khai như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn
; xây dựng phim tài liệu về nội dung của Luật KH&CN 
 và phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình; tuyên truyền kết hợp trên phương tiện truyền hình, báo viết và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, biên soạn, in ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp giới thiệu
, phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua và tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật
.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật KH&CN đã được tiến hành một cách bài bản, nghiêm túc, bảo đảm tính kịp thời và khoa học. Qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển của đất nước.
2.  Về công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN 

Để triển khai thi hành Luật KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 09 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 quyết định quy phạm pháp luật, ban hành theo thẩm quyền 51 thông tư (Thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục 1).

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện các quy định của Luật KH&CN và văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đưa các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ áp dụng vào thực tiễn trong hoạt động quản lý của bộ, ngành, địa phương. Tính đến hết tháng 8/2023, số văn bản do các bộ, ngành, địa phương ban hành về khoa học và công nghệ là 534 văn bản (Thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục II). 
Luật KH&CN được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về KH&CN, đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý và sự phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung các quy định Luật của KH&CN được xây dựng trên tinh thần thể chế hóa quan điểm của Hiến pháp “Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu; KH&CN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Đây là nền tảng pháp lý cơ bản để thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế của đất nước, khuyến khích việc nghiên cứu tạo ra và ứng dụng các thành tựu KH&CN, nghiên cứu tiếp thu và làm chủ công nghệ nhập khẩu phục vụ sản xuất và đời sống. Môi trường thể chế thuận lợi và lành mạnh là nhân tố quan trọng giải phóng sức sáng tạo của lực lượng KH&CN, tạo ra nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật, thúc đẩy đổi mới và ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, đưa KH&CN từng bước trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ hiện nay tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo khung pháp lý cần thiết cho việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ thời gian qua đã có những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống, phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ,... là cơ sở pháp lý để thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 3. Về hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ 

Tính đến ngày 31/8/2023, số tổ chức KH&CN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tại Bộ KH&CN là 2.521 (trong đó: 1.088 tổ chức KH&CN công lập; 1.433 tổ chức KH&CN ngoài công lập). Tính đến ngày 31/12/2022, số tổ chức KH&CN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tại địa phương do các Sở KH&CN cấp là 2.496 (trong đó: số tổ chức KH&CN công lập là 935; số tổ chức KH&CN ngoài công lập là 1.561).
Cơ chế quản lý hoạt động của các tổ chức KH&CN được đổi mới cơ bản với chủ trương chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 và hình thành doanh nghiệp KH&CN 
; cho phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu
; hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp,...

Cơ chế chuyển đổi cho phép các tổ chức KH&CN công lập được quyền tự chủ về xác định và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính, trong đó đặc biệt là được quyền sản xuất, kinh doanh và hưởng ưu đãi như doanh nghiệp. Tính đến năm 2020, đã có 386 tổ chức KH&CN công lập phê duyệt phương án tự chủ, bao gồm 263 tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành và 123 tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đến nay, hầu hết các tổ chức KH&CN công lập đã được giao quyền tự chủ ở các mức độ khác nhau. Các tổ chức nghiên cứu cơ bản, chiến lược chính sách và cung cấp dịch vụ công tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán và được giao quyền tự chủ trong hoạt động. Nhiều tổ chức KH&CN được chuyển đổi đã phát huy hiệu quả trong hoạt động.

4. Về cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Đến năm 2020, cả nước có khoảng 173.000 người tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung nhiều ở khu vực trường đại học, chiếm 46,4%, tiếp theo là các tổ chức nghiên cứu và phát triển với 23%. Nhân lực làm nghiên cứu và phát triển trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 15,6%. Trong đó, số lượng nghiên cứu viên chiếm 78,8% (khoảng 136.070 người), cán bộ kỹ thuật 6,4% (khoảng 11.066 người) và cán bộ hỗ trợ chiếm gần 15% (25.547 người). Trong những năm qua, số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu đã được cải thiện, tỉ lệ cán bộ nghiên cứu có trình độ trên đại học (tiến sỹ, thạc sỹ) trong tổng số cán bộ nghiên cứu đã tăng từ khoảng 43,8% (2011) lên gần 52,7% (2017). Tổng số cán bộ nghiên cứu quy đổi toàn thời gian của Việt Nam có gần 67.000 người (7 người/vạn dân). Với đội ngũ cán bộ KH&CN nêu trên, KH&CN Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Một số lĩnh vực trong khoa học tự nhiên (toán, vật lý lý thuyết) có thứ hạng khá cao trong khu vực ASEAN
. Bên cạnh đội ngũ cán bộ KH&CN đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, lực lượng các nhà khoa học và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài cũng là nguồn lực quan trọng, có nhiều tiềm năng, góp phần kết nối và thúc đẩy trao đổi kỹ năng và ý tưởng, cùng nhau sáng tạo vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Thời gian qua, chính sách về sử dụng, trọng dụng và đào tạo nhân lực đã  KH&CN được đổi mới cơ bản thông qua những ưu đãi trong tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh, nâng lương vượt bậc, thăng hạng chức danh không qua thi và không phụ thuộc vào thâm niên công tác và dựa trên những thành tích và kết quả cụ thể của cá nhân hoạt động KH&CN. Các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng và nhà khoa học trẻ tài năng được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo đề xuất để thực hiện các hoạt động của nhóm nghiên cứu xuất sắc thuộc lĩnh vực chuyên môn; được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, xuất bản công trình khoa học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn; được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước tham dự hội thảo khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành,...

Những quy định về chính sách sử dụng, trọng dụng và đào tạo nhân lực KH&CN tại Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã thể hiện sự nỗ lực của Nhà nước trong việc hoàn thiện các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với các nhà khoa học, chuyên gia tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ. 
5. Về xác định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Trách nhiệm đề xuất đặt hàng và tiếp nhận, tổ chức ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ KH&CN được gắn với trách nhiệm của lãnh đạo các Bộ quản lý ngành và chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ KH&CN đã đổi mới theo hướng nâng cao tỷ lệ nhiệm vụ trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh và thương mại hoá sản phẩm, các loại hình nhiệm vụ KH&CN được đa dạng hoá theo hướng: hình thành các chương trình quốc gia lớn, dài hạn, đa mục tiêu; các chương trình KH&CN chuyên sâu, các chương trình KH&CN phục vụ phát triển vùng lãnh thổ, vùng kinh tế trọng điểm; các đề tài độc lập, dự án quy mô lớn; nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư; nhiệm vụ ươm tạo công nghệ trong một số trường đại học công nghệ; nhiệm vụ nghiên cứu tiềm năng;... nhằm tạo ra các kết quả đột phá thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế, giải quyết các vấn đề lớn của đất nước trong quá trình hội nhập. Kết quả cụ thể trong một số lĩnh vực và tại địa phương như sau: 
5.1. Về thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong một số lĩnh vực
5.1.1. Về khoa học xã hội và nhân văn

Trong giai đoạn 2014-2022, các nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn những nội dung cơ bản về đường lối lãnh đạo và phát triển đất nước phục vụ xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng; nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ công tác xây dựng và ban hành pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu tìm kiếm, phát huy các giá trị nhân văn gắn với lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển bền vững của đất nước đã đạt được những kết quả có ý nghĩa to lớn phục vụ trực tiếp công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước; đề xuất giải pháp chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các nghiên cứu chuyên ngành về nhà nước và pháp luật đã giải quyết nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn. 
 - Các nhiệm vụ nghiên cứu về lý luận phục vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tiêu biểu là nghiên cứu về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Những thành tựu đạt được trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. 
- Các nghiên cứu về khoa học xã hội phục vụ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai và mang lại kết quả trực tiếp phục vụ nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương thông qua một số đề tài nghiên cứu phục vụ trực tiếp quá trình xây dựng các đạo luật như: Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (được Quốc hội thông qua năm 2020); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được Quốc hội thông qua năm 2020) và nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khác 
. 
Ngoài ra, các thông tin từ các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu đều được khai thác, sử dụng để cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các đề xuất, tham mưu phục vụ Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tham gia xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030
 và nhiều nhiệm vụ nghiên cứu làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và thực tiễn của việc triển khai Hiến pháp năm 2013, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
.
- Các đề tài nghiên cứu phục vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các nghiên cứu nhận diện những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam kịp thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn hoạch định chính sách, pháp luật phục vụ quá trình hội nhập quốc tế về tư pháp, pháp luật của Việt Nam. Ngoài ra, các nghiên cứu chuyên ngành về nhà nước và pháp luật đã giải quyết nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn.

Trong giai đoạn 2016-2020 và năm 2021-2023, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã có nhiều đóng góp hiệu quả cho công cuộc quản lý nhà nước và xã hội. Các kết quả nghiên cứu đã thể hiện được vai trò của khoa học xã hộ và nhân văn trong bốn phương diện: (1) đóng góp kịp thời cho việc phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối lãnh đạo và phát triển đất nước; (2) Đóng góp trong phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật; (3) Đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đóng góp vào việc tìm kiếm, phát hiện, sáng tạo các giá trị phát triển; (4) Đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đóng góp vào việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền quốc gia và tính toàn vẹn lãnh thổ.
Có thể nói các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã phát triển hệ thống lý luận mới về vai trò của văn hóa, lịch sử, con người và các nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững, tác động vào quá trình thay đổi nhận thức và hành vi, bồi đắp trí tuệ của con người Việt Nam trong xã hội hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của dân tộc, góp phần xây dựng các nền tảng của một xã hội văn minh và hội nhập với thế giới tiến bộ, tạo nên thế và lực mới cho đất nước. 

5.1.2. Về khoa học tự nhiên 
-  Các kết quả nghiên cứu về tài nguyên, môi trường và thiên tai bao gồm các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đất đai đã góp phần triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương; hoàn thiện chính sách đất đai về dự báo, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển kinh tế trang trại cũng như ứng dụng công nghệ trong đánh giá tiểm năng đất đai, đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003
. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, các nghiên cứu đã mang lại nhiều công trình có ý nghĩa trong sử dụng tài nguyên nước
 và đã bước đầu triển khai nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước nội địa và liên quốc gia
. Trong lĩnh vực môi trường, các nghiên cứu đã hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về môi trường, cung cấp cơ sở khoa học trong quá trình sửa Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng quy chuẩn môi trường; triển khai các phương pháp quan trắc môi trường, dự báo lượng nước thải, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đô thị, đánh giá tác động sức khỏe môi trường. Trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, đã chế tạo thành công các thiết bị thông qua ứng dụng sự phát triển của khoa học và công nghệ, công nghệ mới tiến tới làm chủ và hoàn thiện công nghệ chế tạo trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản
. Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chủ yếu tập chung xây dựng, cải tiến phát triển công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, dự báo theo cấp độ rủi ro thiên tai chi tiết đến địa phương, hệ thống đánh giá chất lượng dự báo thời tiết điểm nhằm góp phần phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng tập trung cho hệ thống giám sát tác động biến đổi khí hậu đến các yếu tố cực trị và xây dựng công cụ và bộ tiêu chí lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội
. Trong lĩnh vực viễn thám, đã xây dựng các quy trình công nghệ mới ứng dụng viễn thám trong quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh,quốc phòng. Trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, đã cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản pháp luật về đo đạc bản đồ
, nghiên cứu cơ sở khoa học để phục vụ việc quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia
.
- Các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực biển và hải đảo tại các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển theo đề xuất đặt hàng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các báo cáo nghiên cứu tổng quan và xác định cơ sở lý luận của việc xây dựng mạng lưới đo đạc, quan trắc và giám sát môi trường biển; đánh giá hiện trạng các đặc trưng hải dương học phục vụ xác định cơ sở thực tiễn của việc xây dựng mạng lưới đo đạc, quan trắc và giám sát môi trường biển, phân tích, đánh giá tổng quan về ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam; báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong điều tra, giám sát ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam,...là những cơ sở lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định các chính sách liên quan trong lĩnh vực Biển và hải đảo của nước ta.
- Trong lĩnh vực khoa học cơ bản: Các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học cơ bản đã đạt được nhiều kết quả như: Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030 mang lại hiệu ứng tốt
; Chương trình phát triển vật lý đã đạt một số mục tiêu quan trọng như: nâng cao vị thế quốc tế của lĩnh vực vật lý, từ vị trí 64 năm 2014 lên vị trí 38 năm 2020 (theo Scimago); thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm vật lý quốc tế được UNESCO công nhận và bảo trợ, đưa 02 tạp chí Vật lý vào danh mục tạp chí uy tín ISI, Scopus,..  Riêng các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã tạo ra khoảng 37 sản phẩm dạng I như linh kiện, hệ thiết bị, máy móc, mô hình ứng dụng, 10 quy trình công nghệ, 56 công trình công bố quốc tế trên tạp chí ISI/SCOPUS, có 01 công trình công bố trên tạp chí Nature, 48 công trình công bố tạp chí quốc gia, 08 sản phẩm sở hữu trí tuệ, góp phần đào tạo 48 thạc sỹ và 11 tiến sỹ; Chương trình phát triển các khoa học cơ bản về hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển; 
- Kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tại các khu được UNESCO công nhận như: Công viên Địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha  - Kẻ Bàng, Công viên địa chất toàn cầu Dak Nông..; hỗ trợ một số địa phương như Phú Yên nghiên cứu xây dựng hồ sơ về Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận; Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu về định loại và giá trị sử dụng của các loài động, thực vật, các loài san hô,… ở Việt Nam, phục vụ bảo tồn, phát triển bền vững. Các cơ sở dữ liệu này tương thích với cơ sở dữ liệu quốc tế về đa dạng sinh học (GBIF) để có thể kết nối.

Khoa học tự nhiên đã có tiến bộ vượt bậc về lượng và chất trong những năm gần đây. Các nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực hóa học, cơ học, khoa học thông tin và máy tính, sinh học nông nghiệp, y sinh dược học; nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam đã nhận được các giải thưởng khoa học danh giá trong nước và quốc tế. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường đã góp phần nâng cao năng lực dự báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu ở Việt Nam.


5.1.3. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Lĩnh vực cơ khí chế tạo, tự động hóa: Kết quả triển khai nhiều Chương trình KH&CN đã từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí trong nước nâng cao tiềm lực, đổi mới công nghệ, làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo các sản phẩm cơ khí có giá trị kinh tế cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm cơ khí, giảm giá thành sản phẩm, giảm chí phí nhập khẩu, chủ động nguồn cung trong nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm cấp quốc gia như làm chủ thiết kế, chế tạo thành công các sản phẩm như thiết bị nâng hạ tải trọng lớn, giàn khoan dầu khí, ô tô khách, dây chuyền khai thác chế biến than, các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất xi măng công suất lớn, máy biến áp công suất lớn, hệ thống lọc bụi tĩnh điện công suất lớn cho các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, dây chuyền xử lý chất thải rắn, bơm công suất lớn, thiết bị cơ khí thủy công…

- Lĩnh vực năng lượng - điện: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2022 đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nâng cao tiềm lực, đổi mới công nghệ, làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo các sản phẩm năng lượng có giá trị kinh tế cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm năng lượng, giảm giá thành sản phẩm, giảm chí phí nhập khẩu, chủ động nguồn cung trong nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm cấp quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc   gia. Điển hình như: Nhóm năng lượng điện: ngành điện đã chủ động hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu công nghệ tiên tiến, hiện đại, làm chủ hoàn toàn thiết kế, công nghệ chế tạo một số sản phẩm, thiết bị ngành điện, góp phần đưa trình độ KH&CN ngành điện tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực. Đặc biệt là sản phẩm máy biến áp nguồn dự phòng 500kV với các yêu cầu kỹ thuật khắt khe đã minh chứng bước nhảy vọt về năng lực công nghệ, trình độ thiết kế, chế tạo của doanh nghiệp; Nhóm năng lượng than: ngành than thời gian qua đã thực hiện đổi mới toàn diện trong sản xuất theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa ở hầu hết các lĩnh vực đã giúp ngành bảo đảm những mục tiêu ổn định, dài hơi trong chiến lược phát triển bền vững. Từ việc đầu tư, đổi mới công nghệ đã góp phần tăng sản lượng than khai thác bình quân 14%/năm, đặc biệt là tỷ lệ cơ giới hóa trong khai thác hầm lò đã tăng vượt bậc từ 10% lên 80% trong những năm qua; Nhóm năng lượng dầu, khí, là một trong những ngành ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất so với các ngành công nghiệp khác ở trong nước và những kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã có những đóng góp đáng kể trong hoạt động thăm dò vùng biển nước sâu đến 1000m, giàn khoan tự nâng đến 120m, khai thác hiệu quả tại mỏ Bạch Hổ với sản lượng đỉnh ở mức 10,5-11 triệu tấn/năm,...

-  Lĩnh vực vật liệu mới: Kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã chế tạo thành công nhiều chủng loại vật liệu mới trong nước thay thế nhập khẩu phục vụ phát triển ngành cơ khí, chế tạo như thép Duplex và Superduplex đạt chất lượng; chế tạo thành công nhiều chủng loại vật liệu công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất trong nước như vải kháng khuẩn, tất cho bệnh nhân đái tháo đường,…; sản xuất được màng phủ bền thời tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; màng bảo quản nông sản, thực phẩm đạt QCVN 12-1:2011/BYT có chất lượng tương đương với màng MAP CE44 của Hàn Quốc; vật liệu màng bao trái trước thu hoạch của một số loại cây chủ lực; thu hồi và tách đất hiếm từ mỏ Nam Đề Gi với độ sạch trên 98,5% ứng dụng để sản xuất phân bón vi lượng,…; nghiên cứu, sử dụng cát mặn thay thế cát tự nhiên trong xây dựng giao thông, san lấp mặt bằng, công trình xây dựng dân dụng; Sử dụng tro bay thay thế đến 50% đất sét trong dây chuyền sản xuất 3.300 tấn clanhke xi măng/ngày; sơn chống ăn mòn độ bền trên 15 năm trong môi trường khí quyển biển; chất phủ chống cháy bảo vệ kết cấu, ngăn lửa cho các công trình công nghiệp và dân dụng. Sản xuất thuốc phóng thay thế xenlulo gỗ nhập ngoại; vật liệu sản xuất lốp máy bay bơm hơi không có săm dùng cho máy bay L-39; chất dập cháy Khladon-114B2.VN có chất lượng tương đương với chất dập cháy đang nhập khẩu từ Nga hiện nay sử dụng cho máy bay quân sự; gốm quang học đa tinh thể hạt mịn KO-12 với chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu; …

5.2. Về thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại địa phương 
5.2.1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, hoạt động KH&CN được triển khai mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi tỉnh/thành phố mà hướng đến phục vụ cho phát triển của cả vùng; đến nay các vùng đều đã xây dựng các chương trình liên kết các nội dung hoạt động nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương và của vùng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: 
- Đối với vùng Miền núi Phía Bắc: Với lợi thế đặc trưng của vùng là phát triển nông lâm nghiệp, vì thế các nghiên cứu KH&CN tập trung nhiều vào việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị cao (lúa lai, mía tím, ngô; các giống gà, bò…); tập trung vào cải tạo, thâm canh các loại cây ăn quả đặc hữu của địa phương (vải, cam, quýt, na, hồng…) làm tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm nông sản. Nhờ đó, các kết quả của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản đặc trưng, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh, nâng cao đời sống của người dân địa phương: Đối với cây dược liệu (các tỉnh, thành phố đã tập trung nghiên cứu bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến, xây dựng mô hình sản xuất, nhân giống đối với hơn 20 loại cây dược liệu
 theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Hiện đã chủ động được 100% về giống cát cánh, 80% giống cây đương quy, đang hoàn thiện quy trình nhân giống một số loại như: sâm Lai Châu, Đảng sâm, Đan sâm, Sâm nam bằng rễ, bằng thân để sớm có quy trình chuẩn áp dụng vào thực tế những nơi có khí hậu thích hợp tại Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn...); Đối với lĩnh vực nhiệt điện, đã làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo các thiết bị phụ trợ sau nhà máy nhiệt điện như: hệ thống bốc dỡ vận chuyển than, hệ thống thải tro xỉ, thiết bị lọc tĩnh điện,… đạt chất lượng EU, G7. Điển hình, tỷ lệ nội địa hóa của thiết bị lọc bụi tới 94% về khối lượng và tới 79,6% về giá trị; Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, Viện Nghiên cứu cơ khí đã làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công, cung cấp các thiết bị cơ khí thủy công cho khoảng 20 dự án thuỷ điện bao gồm cả Thủy điện Sơn La và Lai Châu với tỷ lệ nội địa hóa trên 90%, giảm giá thành ít nhất 30% so nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kết quả nổi bật như: Đề án “Ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển các cây con đặc sản, các sản phẩm chủ yếu của vùng”
, Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc của Israel trong nuôi thâm canh cá Rô phi đơn tính, cá Diêu hồng đạt năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao tại Thái Nguyên”; Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong sấy gỗ rừng trồng tại tỉnh Phú Thọ”; Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất đũa gỗ xuất khẩu tại tỉnh Tuyên Quang”; Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật nhằm sản xuất cà phê chè bền vững tại tỉnh Sơn La”; Các sản phẩm của Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” tiếp tục được đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp để tiến hành thương mại hóa sản phẩm đưa ra thị trường. Đặc biệt về hợp chất mới nhóm terpenoid từ cây đan sâm có tác dụng chống huyết khối, tăng cường tuần hoàn não, đây là lần đầu tiên hợp chất này được phân lập và xác định cấu trúc trên thế giới, là cơ sở quan trọng cho việc phát triển các thuốc.
- Đối với Vùng Đồng Bằng Sông Hồng: Với lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu về KH&CN, công nghiệp, nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thủy hải sản…

Trong phát triển công nghiệp: các nhiệm vụ KH&CN đã tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu hoàn thiện, phát triển các sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tạo ra được các sản phẩm có giá trị cao
.

- Trong phát triển nông nghiệp: tập trung hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, nhất là các sản phẩm là đặc sản, sản phẩm truyền thống của các địa phương nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đến nay, hầu hết các sản phẩm chủ lực của các địa phương trong vùng đều đã và đang được triển khai xây dựng và tạo lập giá trị tài sản sở hữu trí tuệ. Một số doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực này đã tạo ra doanh thu từ kết quả KH&CN khá lớn
.
- Đối với Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Hoạt động nghiên cứu ứng dụng tập trung vào quy mô triển khai cũng như tính ứng dụng từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn; đã có sự chia sẻ thông tin, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN, thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, các mô hình ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến đã được triển khai thành công để các tỉnh trong vùng xem xét vận dụng tránh triển khai trùng lắp.
Trong phát triển công nghiệp: các hoạt động nghiên cứu KH&CN tiếp tục được ưu tiên đầu tư triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện công nghệ làm tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất các sản phẩm. Nhờ vậy, đóng góp của các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào GDP cả nước luôn đạt tỉ lệ cao, trong đó có sự đóng góp của các khu kinh tế, khu công nghiệp, các cơ sở công nghiệp quan trọng ven biển, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

Trong phát triển nông nghiệp: Đến nay, các địa phương đã xác định được danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế, đặc thù để có chính sách hỗ trợ phát triển, khoa học và công nghệ đã ưu tiên dành nguồn lực cho việc nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị từ việc sản xuất giống, quy trình nuôi trồng đến thu hoạch chế biến sản phẩm, xây dựng tiêu chí về chất lượng trong sản xuất các sản phẩm chủ lực tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 
- Đối với Vùng Đông Nam Bộ: ngoài việc quan tâm tới việc đặt hàng nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu và tính ứng dụng trong thực tế, các địa phương đã chú trọng nghiên cứu để nâng cao giá trị sản phẩm, năng suất, chất lượng hàng hóa là thế mạnh, sản phẩm chủ lực của từng địa phương ở quy mô lớn (TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận - đều xây dựng chuỗi phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương).

- Đối với Vùng Tây Nam Bộ: Một trong những đóng góp nổi bật nhất của hoạt động khoa học và công nghệ trong vùng là việc đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất những sản phẩm chủ lực của vùng theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu (nuôi trồng thủy sản, sản xuất cây ăn trái, sản xuất lúa gạo chất lượng cao); nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế đã bước đầu được hình thành như mô hình “Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất giống tôm sạch bệnh, chất lượng cao và nuôi tôm siêu thâm canh”, “Cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo chất lượng cao”, “sản xuất cây ăn quả đặc sản, chất lượng cao” “cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp”; hình thành các chuỗi giá trị của những sản phẩm chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, giá trị cao, gắn với thị trường tiêu thụ; cải tiến, đổi mới công nghệ trong chuỗi sản phẩm từ dừa, cá tra…
. 
Đã có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Bộ KH&CN trong quá trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Chương trình NTMN, Chương trình Đổi mới CNQG, Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững TNB, Nhiệm vụ cấp thiết địa phương,...) tại địa phương, nên bước đầu làm chủ được nhiều công nghệ mới, công nghệ cao có tính đột phá (công nghệ VOC tách chiết tinh dầu dừa không gia nhiệt, công nghệ sản xuất phân bón chất lượng cao 3 trong 1, công nghệ chế biến dầu ăn cao cấp từ mỡ cá Tra, công nghệ Teatrapark chế biến, bảo quả nước dừa và sữa dừa,...) tạo cho nhiều doanh nghiệp trong vùng phát triển sản xuất mạnh mẽ, có khả năng cạnh tranh cao, thu hút hàng nghìn lao động tại các địa phương và có đóng góp đáng kể cho kinh tế của các địa phương. Nhờ đó, việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế (đã đang thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, khẳng định được vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương đã từng bước được đổi mới từ khâu đề xuất, xác định nhiệm vụ, thẩm định nội dung thuyết minh chi tiết đến nghiệm thu, ứng dụng kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu phục vụ sản xuất và đời sống được cải tiến theo hướng nâng cao trách nhiệm và quyền chủ động trong đề xuất đặt hàng, thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân chủ trì; nâng cao hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Có một số địa phương đã hình thành được các Chương trình KH&CN theo lĩnh vực để có sự ưu tiên trong đầu tư, tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực (Lúa chất lượng cao, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cây ăn quả có múi, xoài cát Hòa Lộc,...) của địa phương theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất (Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre,..)
5.2.2. Nhiệm vụ cấp thiết phát sinh ở địa phương
Giai đoạn 2014-2022, thực hiện yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đề xuất, đặt hàng của Lãnh đạo một số địa phương, Bộ KH&CN đã phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí cho 59 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.  Thông qua thực hiện các nhiệm vụ đã đạt các kết quả như sau: 

- Tạo ra được 36 quy trình công nghệ (Năm 2017: 08 quy trình; Năm 2018: 08 quy trình; Năm 2019: 13 quy trình; năm 2020: 07 quy trình), trong đó nhiều quy trình có tính khoa học cao và áp dụng vào thực tiễn sản xuất như: Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp cho cam, quýt trên cơ sở ứng dụng các chế phẩm sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Quy trình kỹ thuật nhân giống; trồng trọt, thu hoạch, sơ chế chè hoa vàng; Quy trình phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng,…; 
- Xây dựng được các giải pháp, phương pháp và kế hoạch: Các giải pháp sử dụng đất và phân bón có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại tỉnh Phú Yên; Kế hoạch và phương án ứng phó với lũ lụt do mưa lớn cho một số kịch bản điển hình tại các khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ninh; Phương pháp ước tính lượng mưa lớn gây lũ lụt đối với một số khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trước 01 ngày; Thiết kế được 16 phần mềm ứng dụng (Năm 2017: 04 phần mềm; Năm 2018: 04 phần mềm; Năm 2019: 05 phần mềm; năm 2020: 7 phần mềm); Cảnh báo và phát hiện sớm cháy rừng; quản lý cổ vật; báo sớm nguy cơ trượt lở quy mô lớn ở Quảng Nam; phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý chất lượng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu liên thông kết quả xét nghiệm của các cơ sở y tế thuộc tỉnh Hải Dương và có khả năng ứng dụng mở rộng trên cả nước; hệ thống quan trắc tự động và cảnh báo môi trường nuôi tôm hùm tại ít nhất 10 vị trí đại diện cho Vịnh Xuân Đài và Đầm Cù Mông tỉnh Phú Yên, Phần mềm phân tích, xử lý dữ liệu và cảnh báo sớm rủi ro về môi trường nuôi tại Phú Yên,…; 
-  Xây dựng được 39 luận cứ (Năm 2016: 02; Năm 2017: 02; Năm 2018: 8; Năm 2019: 20; năm 2020: 7) khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc: các giải pháp có hiệu quả trong phòng trừ các loại sâu bệnh hại chính (vàng lá thối rễ, chảy gôm, rệp sáp) và hoàn thiện quy trình sử dụng trên cam quýt tại Hòa Bình; Các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại phục vụ quy hoạch đảm bảo an toàn công trình hồ đập và công trình di sản văn hóa; giải pháp chống suy thoái rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa và một số vùng phụ cận; Các đề xuất các giải pháp (công trình, phi công trình) ứng phó giảm thiểu thiệt hại do tai biến trượt lở vùng nghiên cứu tỉnh Quảng Nam; Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển cây bạc hà và nuôi ong lấy mật trình UBND tỉnh Hà Giang ban hành,…; 
+ Thiết kế, xây dựng được 14 bộ bản đồ (Năm 2016: 2; Năm 2017: 01; Năm 2018: 05; Năm 2019: 06; năm 2020: 03) các loại như: Bản đồ địa chấn kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và lân cận; Bộ bản đồ độ nguy hiểm động đất tỷ lệ khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và lân cận; bản đồ tổng hợp dự báo nguy cơ trượt lở tại các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam; Bản đồ quy hoạch xác định rõ phạm vi vùng thích hợp phát triển trồng bạc hà cho 04 huyện vùng Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang (Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ và Yên Minh); Bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng, thủy văn và địa hình khu vực nghiên cứu tỉnh Phú Yên; Tuyên Quang,…

6. Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

6.1. Về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quy định về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành
. Tính từ thời điểm Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực thi hành đến hết tháng 8/2023, tổng số nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký là 19.626 nhiệm vụ (số đã cấp Giấy chứng nhận là 19.453 nhiệm vụ). Trong đó, cấp quốc gia: 6.736 nhiệm vụ, cấp Bộ: 7028 nhiệm vụ, cấp tỉnh: 5.537 nhiệm vụ và cấp cơ sở: 75 nhiệm vụ (thông tin chi tiết nêu tại Phụ lục III kèm theo Báo cáo này).
6.2. Việc xây dựng và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển KH&CN và xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về khoa học và công nghệ” được thực hiện theo quy định tại Điều 66, Điều 68 Luật KH&CN. Việc cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện từ năm 2018 đến nay với dữ liệu của tổng số nhiệm vụ khoa học và công nghệ 49.122 nhiệm vụ (trong đó có 6.667 nhiệm vụ đang tiến hành); 38.221 kết quả thực hiện nhiệm vụ; 4.234 ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ; cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ Việt Nam với 333.857 công bố tiếng Việt, 59.335 công bố tiếng Anh; Cơ sở dữ liệu thông tin tài liệu tham khảo là 166.116; cơ sở dữ liệu tổ chức khoa học và công nghệ là 2.718 và cơ sở dữ liệu cán bộ nghiên cứu và phát triển công nghệ là 21.313 (Phụ lục III kèm theo Báo cáo này).
6.3. Việc triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa

Hệ tri thức Việt số hóa được triển khai và xây dựng từ năm 2018 với việc xây dựng nền tảng (Platform) tri thức cơ bản (Platform itrithuc.vn). Đến thời điểm hiện nay, Hệ tri thức Việt số hóa đã có 13 bộ, ngành tiến hành đưa các bộ dữ liệu mở lên Hệ tri thức, bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Cây tri thức: Đã thu thập và đưa lên Hệ thống trên 60 nghìn bài viết phong phú và đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau (tổng số 27.500 trang văn bản trong đó: 10.000 trang liên quan đến các ngành công nghệ (điện tử, vật liệu, hóa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin,…), Y tế (5.000 trang), Giáo dục (7.500 trang), Khoa học sự sống (2.500 trang) và Sinh học (2.500 trang)).

- Bản đồ số Việt Nam – Vmap: cả nước đã thu thập khoảng 23,4 triệu địa chỉ, chiếm khoảng 95% tổng số địa chỉ trên cả nước (so với Google Map Việt Nam hiện nay có khoảng 15 triệu địa chỉ). Đến thời điểm hiện tại, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu địa chỉ trên bản đồ

- Dự án Hệ thống thông tin Nhân đạo số - iNhandao: Hội Chữ thập đỏ đã thu thập được thông tin về 57 nghìn trường hợp cần trợ giúp và đã rà soát, xác minh và cập nhật lên hệ thống được 16 nghìn địa chỉ nhân đạo trên nền tảng bản đồ số Việt Nam. Thông qua hệ thống sẽ giúp kết nối người cho, người nhận và những người làm từ thiện với nhau

- Dự án Số hóa di sản văn hóa Việt: Hiện nay, dự án đã hoàn thiện Platform ban đầu để lưu trữ các dữ liệu văn hóa số, và đã thử nghiệm xây dựng kho dữ liệu gồm mô hình 3D bảo vật quốc gia, 232 video về các loại hình văn hóa phi vật thể, 72 dữ liệu 3D về kịch hát dân tộc, 2.232 dữ liệu về thông tin các loại hình văn hóa, 14 video giới thiệu thông tin liên quan đến Mộc bản triều Nguyễn, 93 video dữ liệu về các vai diễn mẫu.

- Dự án Dữ liệu du lịch: Dự án đã thiết lập nền tảng thu thập dữ liệu Tripdata.vn về các điểm lưu trú và đưa lên hệ thống hơn 7.000 điểm lưu trú, 10.000 đơn vị du lịch lớn nhỏ, khoảng gần 2000 công ty lữ hành có giấy phép quốc tế, tạo lớp dữ liệu cơ sở lưu trú được cập nhật thường xuyên trên Vmap.vn.

- Dự án Dữ liệu Y tế: Dự án nhằm mục tiêu xây dựng kho dữ liệu về các lĩnh vực y tế (yte.itrithuc.vn) bao gồm dữ liệu nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp y tế, doanh nghiệp dược… và được đưa lên bản đồ Vmap.vn tạo thành lớp bản đồ Y tế. Cho đến nay Đề án đã thu thập được trên 60 nghìn bài viết về các vấn đề trong y tế, trên 11500 nhãn mác và hướng dẫn sử dụng thuốc, địa chỉ các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc của 49/63 tỉnh, thành phố.

 - Bản đồ chung sống an toàn Covid: antoancovid.vn: Bộ Y Tế cùng đề án Tri thức Việt số hóa ra mắt Bản đồ chung sống an toàn Covid: AntoanCovid.vn. Hệ thống bao gồm các tiện ích trên nền tảng Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn)

- Nền tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn: cập nhật gần 5.000 bài giảng e-learning (do giáo viên xây dựng), hơn 2.000 bài giảng trên truyền hình và hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.

- Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam – bktt.vn: Bách khoa toàn thư Việt Nam đã được xác định với trên 60.000 mục từ. Cấu trúc vi mô của từng loại mục từ cũng đã được quy định rất chặt chẽ, theo các quy định của Đề án về nội dung và hình thức. Khoảng 3.000 nhà khoa học thuộc gần 70 ngành khoa học đang tham gia biên soạn.

- Đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống Chia sẻ dữ liệu nghiên cứu mở phục vụ chia sẻ, dùng chung tại địa chỉ website: https://openscience.vn. Hệ thống sẽ được hoàn thiện vào Quý IV/2023, hiện đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và kiểm thử trước khi nghiệm thu. Đây là hệ thống Đề án Hệ tri thức Việt số hóa phối hợp VinBigdata, Viện công nghệ thông tin - Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đại học quốc gia HN triển khai dựa trên tài trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup (VinIF); tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống AI Market, đây là hệ thống cung cấp nhân sự, dịch vụ, kiến thức dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Đây là dự án có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Hiện nay vấn đề về cung cấp dịch vụ nhân sự chất lượng cao đang là một vấn đề khá khó khăn. Ngoài ra còn có rất nhiều các thông tin khai thác được trên hệ thống này khi dữ liệu đủ lớn, hệ thống sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo để phân tích, chọn lọc thông tin, đưa ra các dữ liệu có giá trị cho người dùng.

7. Về phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ 

- Giai đoạn 2014-2022, công tác phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho KH&CN đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan. Kinh phí sự nghiệp KH&CN được phân bổ và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích đã trở thành nguồn lực quan trọng để các nhà khoa học hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, những phát kiến mới của mình, chuyên tâm cống hiến để góp phần nâng tầm KH&CN đất nước; trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cao năng lực cho mạng lưới các trung tâm nghiên cứu, tổ chức KH&CN; kiến tạo, phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năng động, đa dạng trong và ngoài nước; cải thiện đáng kể năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, thu hút đầu tư của doanh nghiệp và huy động các nguồn xã hội hóa đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Số liệu chi tiết về phân bổ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ tại Phụ lục III kèm theo Báo cáo này). Có thể thấy rằng trong giai đoạn 2014-2022, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đầu tư cho KH&CN. 
- Tình hình phân bổ, sử dụng chi sự nghiệp cho KH&CN: Giai đoạn 2016-2020, kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương giao về các bộ, cơ quan trung ương là 45.807 tỷ đồng tập trung đầu tư để triển khai nhiệm vụ KH&CN trọng tâm như sau: Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: 19.090 tỷ đồng (tương ứng với 41,67% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương); Thực hiện các nhiệm vụ cấp Bộ (hoạt động KH&CN cấp Bộ; chi tiền lương; chi viện trợ, vay của nước ngoài): 26.716 tỷ đồng (bằng 58,33% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương).
+ Kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương tập trung đầu tư để triển khai một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm gồm: Triển khai thực hiện các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo định hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020; Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình/Đề án KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho các Bộ, ngành thực hiện; Triển khai nghiên cứu các nhiệm vụ thuộc 03 Chương trình Quốc gia về KH&CN theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;



+ Kinh phí sự nghiệp KH&CN địa phương: Theo báo cáo, các địa phương dành 60 - 70% kinh phí sự nghiệp KH&CN cho công tác nghiên cứu, ứng dụng. Với chủ trương hoạt động nghiên cứu triển khai phải tập trung theo hướng ứng dụng là chính vì thế các địa phương đã rất chú trọng công tác này, nhất là đối với các kết quả có khả năng thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh của địa phương và của Vùng. Trong kinh phí sự nghiệp KH&CN, chi thường xuyên đảm bảo duy trì hoạt động và cơ sở vật chất của các tổ chức KH&CN công lập, hỗ trợ một phần kinh phí triển khai các nhiệm vụ KH&CN cho các tổ chức KH&CN ngoài công lập, duy trì và trả lương cho nhân lực KH&CN ở khu vực nhà nước. Chi nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN theo yêu cầu phát triển của ngành, địa phương phục vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 tăng 47,5% so với năm 2015, tỷ lệ chi hằng năm tăng trung bình là 8,1%/năm (giai đoạn 2015-2020) cao hơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế (6-7%/năm). Qua số liệu tổng hợp cho thấy các địa phương ngày càng quan tâm đầu tư cho KH&CN, có 9 tỉnh giai đoạn 2016-2020 phân bổ ngân sách trung bình cao hơn 30% so với trung ương phân bổ bao gồm: Hà Giang (35,5%), Phú Thọ (46,3%), Thanh Hóa (82,1%), Quảng Bình (38,1%), Bình Định (104,3%), Đăk Lăk (67,2%), Thành Phố Hồ Chí Minh (36%), Tây Ninh (67,9%), Trà Vinh (44,2%).

8. Thực hiện quy định về phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia
8.1. Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN 
- Giai đoạn 2016 - 2020, thị trường KH&CN tiếp tục được thúc đẩy phát triển và từng bước phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Tốc độ gia tăng giá trị giao dịch công nghệ bình quân giai đoạn 2011 - 2020 là 22%. Trong đó, một số ngày tăng trưởng cao như ngành điện, điện tử máy tính 46%; ngành chế biến gỗ, giấy 29%, ngành chế biến thực phẩm 28%


- Hệ thống tổ chức trung gian có sự phát triển mạnh mẽ trong 5 năm qua. Hiện tại, cả nước có trên 800 tổ chức trung gian các loại đã được hình thành hoạt động bao gồm các sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương; 63 trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm thông tin KH&CN; 04 khu công nghệ cao; 08 công viên phần mềm; 186 tổ chức cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; 01 tổ chức giám định sở hữu công nghiệp; khoảng 240 tổ chức thẩm định giá, 30 cơ sở ươm tạo công nghệ; 23 tổ chức thúc đẩy kinh doanh (tăng 16 tổ chức so với năm 2017); 170 không gian làm việc chung (tăng 150 không gian so với 2017), 50 trung tâm chuyển giao công nghệ thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học và các loại hình tổ chức khác (hiệp hội, doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề liên quan đến tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ), 01 sàn giao dịch công nghệ Vùng Duyên hải Bắc Bộ kết nối 05 sàn giao dịch trong khu vực gồm Quảng Ninh, Hải phòng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, 01 sàn giao dịch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến kết nối các sàn giao dịch công nghệ trong khu vực như Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang đang trong giai đoạn thành lập
.
Các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo), chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), chợ công nghệ và thiết bị trực tuyến (Techmart online), công tác hỗ trợ các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu công nghệ
 tiếp tục được triển khai hiệu quả; cơ sở dữ liệu về công nghệ liên tục được cập nhật
. Các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở KH&CN trong 5 năm gần đây đã có những bước phát triển lớn khi làm chủ gần 400 công nghệ, 50% Trung tâm đã tạo ra doanh thu trung bình trên 60 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng/năm. Giai đoạn 2015-2019: Số lượng hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ đạt trung bình 3.020 hợp đồng/năm, tăng trưởng 10%/năm; giá trị hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ trung bình 61,2 tỷ đồng/năm, có mức tăng trưởng 10%/năm.

- Về hoạt động của doanh nghiệp KH&CN : Tính đến tháng 31/12/2022, cả nước đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) cho 712 doanh nghiệp, tăng 76 doanh nghiệp so với năm 2021. Các DNKHCN được cấp giấy chứng nhận có kết quả KH&CN thuộc hầu hết các lĩnh vực công nghệ được khuyến khích phát triển, trong đó chủ yếu: công nghệ sinh học (39,9%), công nghệ tự động hóa (25,5%), công nghệ thông tin (17%), vật liệu mới (10%).
Về cơ cấu vốn chủ sở hữu: DNKHCN chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân (97,7% doanh nghiệp không có vốn nhà nước). Doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm khoảng 2,3% tổng số DNKHCN được cấp Giấy chứng nhận chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giống, y dược và bảo vệ môi trường. 
Phân bố theo địa phương: Những địa phương có số lượng doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận DNKHCN cao vẫn là những địa phương phát huy thế mạnh của các trung tâm kinh tế - xã hội - khoa học công nghệ như: Hà Nội (135); Thành phố Hồ Chí Minh (117); Thanh Hoá (32); Quảng Ninh (24); Hải Phòng (23); Đà Nẵng, Long An (20).


8.2. Phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia


 Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST): Tính đến ngày 31/8/2021, toàn quốc có hơn 3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST 
, chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội (43,3%) và thành phố Hồ Chí Minh (41,2%); còn với khu vực miền Trung, chênh lệch số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp giữa các tỉnh, thành phố là không nhiều. Chất lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng ngày càng tăng cao. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam từng bước thu hút được sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư, đặc biệt từ nguồn ngoài nước. Trong những năm gần đây, số lượng vốn được công bố đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam liên tiếp tăng trưởng cao với số vốn đạt xấp xỉ 01 tỷ đô-la Mỹ liên tiếp trong 02 năm gần đây, tăng gấp 3 lần so với năm 2017, đưa Việt Nam trở thành quốc gia năng động thứ 3 Đông Nam Á về khởi nghiệp sáng tạo
. Bên cạnh nguồn vốn từ chính cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, nguồn vốn cho khởi nghiệp sáng tạo bao gồm nhiều loại hình: quỹ đầu tư; nhà đầu tư thiên thần; nguồn vốn từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn (Vingroup, Startup Viet Partner...); nguồn ưu đãi tín dụng, vốn vay từ các ngân hàng, quỹ tài chính.

TECHFEST đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam do Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội tổ chức đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế. Cùng với đó, trung bình mỗi năm, chuỗi sự kiện TECHFEST quy tụ được trên dưới 300 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên toàn quốc. Thông qua TECHFEST, các dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ kinh phí tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm; hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư thông qua hoạt động kết nối đầu tư được tổ chức xuyên suốt trong quá trình tổ chức
. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong nhóm 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST sáng tạo xuất sắc nhất tham dự cuộc thi tại TECHFEST hàng năm cũng đã được nhiều thành tựu về gọi vốn hoặc chiến thắng các cuộc thi quốc tế như Finhay, Medlink, Tubudd, VP9, Vulcan Augmetics, DesignBold… Đặc biệt, nhà vô địch Techfest 2018 Abivin đã giành chiến thắng tại Startup World Cup, cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu uy tín quy mô toàn thế giới, nhận được giải thưởng lên đến 1 triệu đô la Mỹ.


9. Về hợp tác quốc tế
Xu thế khu vực hóa đặc biệt diễn ra mạnh mẽ trên các cấp độ tiểu vùng, khu vực và liên khu vực, điển hình là ở Châu Á - Thái Bình Dương với mức độ và quy mô liên kết sâu rộng hơn, đồng thời, nhiều cơ chế mới hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng hợp tác và nâng cao vai trò của các nước trong khu vực. Trong bối cảnh đó, hợp tác về KH&CN thuộc các khuôn khổ này cũng được đẩy mạnh theo hướng chủ động, nâng cao hiệu quả và thực chất. Nhiều cán bộ KH&CN của Việt Nam đã tham gia một cách tích cực và chủ động vào hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo thuộc các chương trình, dự án quan trọng của ASEAN, APEC, IAEA, WIPO, UNESCO, v.v; các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lớn như Chương trình Horizon 2020 của EU, Chương trình Đồng tài trợ cho Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á - Châu Âu (SEA-EU JFS), Chương trình Nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP); Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Australia - Việt Nam (A4I); tham gia vào các dự án hợp tác nghiên cứu về các vấn đề được quốc tế và khu vực quan tâm.  

Giai đoạn vừa qua, các nhà khoa học Việt Nam đã tham gia hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học ở trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, nhiều nhất lần lượt là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức, v.v. Năm 2015 là năm đầu tiên Việt Nam đã có số công bố khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science vượt ngưỡng 3.000 bài/năm (theo Sách KH&CN Việt nam năm 2016).. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng số bài báo, công trình khoa học được công bố quốc tế của Việt Nam là 52.048 bài, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 trong ASEAN về tổng số công bố quốc tế trong cả giai đoạn, trong đó, lĩnh vực có số công bố hợp tác quốc tế nhiều nhất là khoa học môi trường, kỹ thuật, điện và điện tử, khoa học vật liệu, đa ngành và vật lý (theo Sách KH&CN Việt Nam 2020). 

Trong giai đoạn 2014-2023, gần 190 nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư được hỗ trợ thực hiện, với sự hợp tác của các viện, trường thuộc gần 20 Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các đối tác từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc tất cả các khu vực trên thế giới; 30 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình Hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 được hỗ trợ triển khai. Hợp tác trong một số lĩnh vực công nghệ cao, như hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ được thúc đẩy
. Việc đào tạo cán bộ thông qua thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu chung trong các khuôn khổ thỏa thuận song phương, đa phương được đẩy mạnh
. Nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu, các chuyến nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài được hỗ trợ thông qua Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia
. Bên cạnh đó, các dự án ODA trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo được tăng cường triển khai đã góp phần bổ sung đáng kể nguồn lực nước ngoài đầu tư cho KH&CN trong nước, bước đầu có tác động tích cực tới hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam
. 

Việc thu hút chuyên gia, nhà KH&CN Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các chương trình đào tạo tại Việt Nam cũng được thúc đẩy. Hàng năm, có hàng trăm lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước cùng kết hợp với các nhà khoa học trong nước thực hiện các hoạt động trao đổi học thuật theo các “kênh” khác nhau
. Các mạng lưới về KH&CN và đổi mới sáng tạo kết nối với các chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới dần được hình thành.

Thông qua các hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ (TechDemo) hàng năm, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế cũng như qua quá trình nghiên cứu, tìm kiếm, Bộ KH&CN đã xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia quốc tế với hơn 500 công nghệ nước ngoài thuộc các lĩnh vực công nghệ, vật liệu, năng lượng, v.v, phục vụ công tác giới thiệu, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Việc kết nối với chuyên gia công nghệ quốc tế để cùng triển khai các chương trình, dự án, trao đổi kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, v.v. cũng được tăng cường. 

Trong giai đoạn vừa qua, các hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN đã phần nào được ưu tiên hỗ trợ bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho phát triển KH&CN. Thông qua các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam đã thu hút được gần 50 triệu USD (tương đương khoảng 1.150 tỷ đồng) kinh phí đóng góp từ đối tác nước ngoài (chưa kể các khoản đóng góp không quy đổi được). Việc thu hút nguồn lực tài chính, phi tài chính quốc tế thông qua lồng ghép hợp tác KH&CN vào các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, các khuôn khổ hợp tác và các văn kiện hợp tác ký kết với nước ngoài được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, các dự án ODA trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo đã thu hút được sự hỗ trợ đáng kể từ các đối tác nước ngoài, đóng góp tích cực vào nguồn lực tài chính cho hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN. Các dự án này đã góp phần bổ sung đáng kể nguồn lực nước ngoài đầu tư cho KH&CN trong nước, bước đầu có tác động tích cực tới hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam.

10. Về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Triển khai Luật KH&CN và Luật Thi đua - Khen thưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 5/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP, trong khoảng thời gian từ 2014-2022, có hai đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được xét tặng 5 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 1996. Qua 6 lần tổ chức đã có 263 công trình đoạt giải, trong đó 105 công trình nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và 158 công trình giải thưởng Nhà nước. Trong khoảng thời gian từ 2014-2022, có 49 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng. Trong đó, đợt 5 có 18 công trình/cụm công trình đạt giải gồm 11 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 7 Giải thưởng Nhà nước; đợt 6 có 31 công trình/cụm công trình đạt giải gồm 14 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 Giải thưởng Nhà nước. Các công trình/cụm công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN là các công trình đặc biệt xuất sắc, vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, có giá trị cao về KH&CN , có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước. 
Ngoài ra, hằng năm Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Đây là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ dành cho các nhà khoa học Việt Nam có công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và các nhà khoa học Việt Nam, nước ngoài có đóng góp tích cực cho nghiên cứu cơ bản của Việt Nam. Giải thưởng được xét, tặng hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản, có đóng góp thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho KH&CN hội nhập và phát triển. Trong khoảng thời gian từ 2014-2021 có 364 hồ sơ Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong các lĩnh vực toán học, khoa học thông tin và máy tính, vật lý, hóa học, khoa học trái đất và môi trường, sinh học nông nghiệp, y dược và cơ học. Trong đó có 15 giải thưởng Chính và 4 Giải thưởng Nhà khoa học trẻ (thông tin chi tiết về số hồ sơ Giải thưởng Tạ Quang Bửu và tác giả đoạt giải thưởng được nêu tại Phụ lục V).

II. BẤT CẬP, HẠN CHẾ TRONG THI HÀNH LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Quy định về tổ chức khoa học và công nghệ 

- Về khái niệm: Luật Khoa học và Công nghệ 2013 (Điều 3) quy định “Tổ chức KH&CN là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ KH&CN, được thành lập và đăng ký hoạt động KH&CN theo quy định của pháp luật”. Quy định này không còn phù hợp với thực tiễn vì nội dung của quy định này thể hiện đặc điểm nhận dạng tổ chức KH&CN theo chức năng nhưng cũng chưa quy định cụ thể như thế nào là tổ chức KH&CN. Đồng thời, khái niệm “chủ yếu” mới chỉ mang tính định tính, việc này dẫn đến sự không thống nhất giữa các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (hiện nay gồm: Bộ KH&CN và các Sở KH&CN địa phương) trong việc xác định một tổ chức là tổ chức KH&CN. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 9: Hình thức của tổ chức KH&CN bao gồm cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục đại học nên việc xác định tổ chức KH&CN theo chức năng chủ yếu không còn phù hợp. 
 Vì vậy các quy định về thẩm quyền thành lập các tổ chức KH&CN (do ai thành lập, bao gồm tên gọi là gì, tiêu chí phân loại và quy định cụ thể hình thức tên các tổ chức đó) cần được bổ sung để bảo đảm tính minh bạch, dễ áp dụng. Đồng thời cần nghiên cứu bổ sung một số tổ chức có thực hiện công tác nghiên cứu khoa học những chưa thuộc đối tượng được quy định trong Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 như các cơ sở khám, chữa bệnh (bệnh viện, trung tâm y tế hai chức năng) để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Hiện nay, chưa có các quy định về khái niệm, tiêu chí phân loại “Tổ chức KH&CN công lập”, dẫn đến tình trạng không rõ đối tượng áp dụng quy định của Luật liên quan đến tổ chức khoa học và công nghệ công lập, gây khó khăn trong việc phân định và quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập với các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập khác cũng tham gia hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương. Do vậy, đề xuất cần bổ sung các quy định về đối tượng tổ chức KH&CN công lập cũng như cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập để thuận lợi trong quá trình áp dụng, triển khai.
Đối với trường hợp tổ chức KH&CN sau khi thành lập mà không đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quy định cụ thể.

- Về đánh giá, xếp hạng tổ chức KH&CN: Luật Khoa học và Công nghệ đã có quy định về đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ (Điều 16), đánh giá tổ chức KH&CN phục vụ quản lý nhà nước (Điều 17), tổ chức đánh giá độc lập (Điều 18) và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP đã quy định về đánh giá độc lập tổ chức KH&CN (Điều 24). Tuy nhiên, các quy định này còn thiếu cụ thể, khó triển khai trong thực tiễn. 

- Về lĩnh vực hoạt động: Danh mục lĩnh vực hoạt động KH&CN chưa được quy định chi tiết nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác định các hoạt động thuộc lĩnh vực KH&CN và làm căn cứ xác định lĩnh vực đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN cũng như công tác thống kê KH&CN.

Trong thực tiễn triển khai, một số hội, hiệp hội thành lập tổ chức KH&CN với chức năng, nhiệm vụ rất rộng, có một số tổ chức có lĩnh vực hoạt động chưa phù hợp hoặc ít liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản nhưng chưa có quy định để xử lý.
- Về quyền của tổ chức KH&CN: Khoản 1 Điều 13 Luật Khoa học và Công nghệ quy định “Tổ chức KH&CN công lập được Nhà nước giao biên chế”. 

Tuy nhiên, hiện nay không còn khái niệm biên chế sự nghiệp, và không phải mọi tổ chức KH&CN công lập đều được giao số lượng người làm việc, tùy thuộc vào mức độ tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Do vậy, đề xuất sửa đổi theo hướng tổ chức KH&CN công lập được quyết định số lượng người làm việc hoặc được cơ quan có thẩm quyền giao số lượng người làm việc theo quy định.


2. Về cá nhân hoạt động KH&CN

- Tại Điều 19 của Luật Khoa học và Công nghệ quy định về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. Tuy nhiên, “chức danh công nghệ” chưa được quy định rõ gây khó khăn trong việc xác định và chưa thống nhất với quy định về chức danh khoa học.

- Điều 20 của Luật Khoa học và Công nghệ quy định“cá nhân có quyền hoạt động Khoa hoc và Công nghệ”. Trong đó có quyền đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Tự mình hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân khác để hoạt động KH&CN, ký kết hợp đồng KH&CN . 

Tuy nhiên, hiện không có quy định cụ thể về việc cá nhân có thể chủ trì, tự ký hợp đồng KH&CN. Hiện nay, cá nhân muốn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải phối hợp với một tổ chức với tư cách là tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chưa có cơ chế để cá nhân độc lập nghiên cứu. Do đó chưa tận dụng và phát huy được hết trí tuệ của các cá nhân tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Một số khái niệm chưa có tiêu chí xác định như “nhà khoa học”, “nhà công nghệ”, “người nghiên cứu” hay “công chức khoa học và công nghệ”, “Nhân lực khoa học và công nghệ để thuận lợi trong việc việc xác định các đối tượng này trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, tôn vinh theo quy định nhà khoa học và công nghệ hàng đầu, chuyên gia cấp cao để tôn vinh, đãi ngộ theo quy định tại các Điều 22, 23, 24, 77, 88 của Luật Khoa học và Công nghệ.

3. Về xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Việc quy định thực hiện một quy trình tuyển chọn, phê duyệt và nghiệm thu, thanh quyết toán đối với mọi loại nhiệm vụ KH&CN bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng là không phù hợp. Cụ thể: nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy, nghiên cứu phải có tính đột phá, tìm ra những vấn đề mới vì vậy cần người nghiên cứu có trình độ cao, thường là các nhà khoa học đầu ngành để nâng cao tối đa khả năng đạt được kết quả mà nhiệm vụ đặt ra.
Do sử dụng quy trình thống nhất đối với mọi nhiệm vụ KH&CN, các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ hoặc sản xuất thử nghiệm khó đáp ứng nhu cầu thực tiễn do thời gian đề xuất, tuyển chọn là quá dài. 
- Luật KH&CN chưa có các quy định áp dụng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong tình thế cấp thiết như dịch bệnh, thiên tai hoặc những tình huống bất ngờ khác. Do vậy, hiện chưa có các quy định để áp dụng trong những tình huống này. Thực tiễn những gần đây, đại dịch Covid -19 là một ví dụ. Đại dịch Covid-19 xảy ra đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho khoa học và công nghệ cần có những nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được thực hiện gấp rút, khẩn trương và quyết liệt và nếu việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trong tình huống này được thực hiện theo đúng quy trình thì có thể hai năm sau thời điểm đại dịch xảy ra mới có thể có kết quả nghiên cứu bước đầu phục vụ nhiệm vụ cấp thiết này. Vì vậy, sự thiếu hụt các quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN áp dụng trong tình thế cấp thiết, đột xuất (có thể theo hướng rút ngắn thời gian các khâu xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, thẩm định kinh phí và ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ hoặc một cơ chế đặt biệt khác đồng thời cũng cần bổ sung các quy định tiêu chí xác định nhiệm vụ KH&CN trong tình huống này) của Nhà nước, xã hội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát sinh, phục vụ an toàn, tính mạng sức khỏe cho con người, bảo vệ môi trường cũng như tránh rủi ro cho chính các cán bộ quản lý ngành khoa học và công nghệ. 

- Không có quy định về tiêu chí để xác định “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà chỉ có một tổ chức khoa học và công nghệ có đủ điều kiện về nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó.” nên khó khăn trong việc giao tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hình thức giao trực tiếp.


- Quy định giữa Luật KH&CN và Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành đang có điểm chưa thống nhất dẫn đến việc thực hiện các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chưa áp dụng được trong thực tiễn. Cụ thể: Khoản 21 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về miễn thuế đối với: “Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ.” Quy định này hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 64 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013: “5. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;”. 


Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 20 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 quy định trong Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu đối với về hồ sơ miễn thuế nhập khẩu đổi với “Hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài, chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ” cần có “a) Quyết định về việc thực hiện đề tại, chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài, chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ: 01 bản chụp.”

 Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ quyết định phê duyệt thực hiện đề tài, chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với đề tài, chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân tự quyết định theo quy định về tổ chức và hoạt động của mình (điểm c khoản 1 Điều 27 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013). Do đó, đối với nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước thì không có cơ sở để thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu hàng hóa để thực hiện đề tài, chương trình, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. 


- Quy định tại Điều 42 Luật KH&CN và quy định Luật Sở hữu trí tuệ chưa thống nhất và chưa phù hợp với thực tiễn triển khai về xác định tác giả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Cụ thể: Điều 42 quy định “Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là tác giả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đó. Tác giả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được hưởng quyền theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật liên quan”. Quy định “tác giả kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ” cần được quy định theo từng loại kết quả, không quy định chung là “người trực tiếp thực hiện hiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.


- Điều 36 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP đã có các quy định chung về kiểm tra đánh giá, điều chỉnh nhiệm vụ, chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tuy nhiên, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN là một phần quan trọng trong quy trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN . Vì vậy, để các quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN có giá trị pháp lý ổn định cần được quy định trong văn bản luật do Quốc hội ban hành. 

 - Một số quy định chưa được quy định rõ gây khó khăn trong quá trình triển khai như: cơ chế đặt hàng trong khoa học và công nghệ, tăng cường trách nhiệm của các bên; hoạt động hỗ trợ tư vấn của nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ trong xây dựng nhiệm vụ KH&CN; quy định phạm vi xác định trùng lặp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; quy định về phương thức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng; nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm.

4. Về ứng dụng KH&CN 
- Khoản 1 Điều 40 Luật KH&CN quy định Trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi đươc đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Bộ KH&CN”. Qua thực tiễn triển khai, quy định này chỉ phù hợp khi chủ sở hữu kết quả nhiệm vụ KH&CN là các chủ thể là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại khoản này hoặc nhiệm vụ đặt hàng KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ. Ngoài chủ thể nêu trên quy định tại khoản này mâu thuẫn với quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Khoa học và Công nghệ “Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”; mâu thuẫn với khoản 3 Điều 14 “Đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này có quyền xét giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN”. Đồng thời, quy định chưa đáp ứng tình hình thực tế, thông lệ quốc tế khi quản lý tài sản trí tuệ “kết quả cần được chuyển về cho tổ chức chủ trì, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ (là những đối tượng giữ “bí quyết”) có trách nhiệm tổ chức ứng dụng theo yêu cầu của bên đặt hàng hoặc theo hợp đồng đã ký kết nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả KH&CN vào thực tiễn cuộc sống.

- Tại Chương V Luật KH&CN quy định về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Tuy nhiên chưa quy định cụ thể hình thức ứng dụng đối với từng loại nhiệm vụ KH&CN (nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm, sản xuất thực nghiệm…). Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định này để việc triển khai ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN  đạt hiệu quả, đảm bảo tính khả thi.
- Hiện nay, chưa có cơ chế để nhân rộng, ứng dụng kết quả nghiên cứu. Rất nhiều đề tài khi kết thúc, nếu không có nhiệm vụ nào, khoản chi nào tiếp theo được phê duyệt thì kết quả nghiên cứu lại tiếp tục "đắp chiếu, nằm đợi"; kết quả nghiên cứu sẽ mất đi tính thời sự và hiệu quả; cơ chế, chính sách được hỗ trợ từ nguồn ngân sách khi tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả sau nghiên cứu; cơ chế hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống.

- Các quy định về chế độ báo cáo thông tin về nhiệm vụ KH&CN chưa được thực hiện hiệu quả:

+  Khoản 3 Điều 27 Luật KH&CN quy định  “Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tổng hợp, đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.” 

Tuy nhiên, thực tế việc gửi báo cáo này chỉ mang tính hành chính, phục vụ công tác quản lý, chưa đáp ứng yêu cầu báo cáo đầy đủ các thông tin cần thiết để đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN phục vụ công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành. Từ tháng 11/2019, sau khi triển khai cấp tài khoản cho các bộ, ngành và địa phương để cập nhật thông tin về nhiệm vụ KH&CN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, kết quả thu thập thông tin này chưa đầy đủ so với thực tế. Theo thống kê từ tháng 01/2020 đến 12/2022, có 270 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và 1.641 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (chưa có thông tin nhiệm vụ cấp cơ sở) được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Do thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không được cập nhật kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN nên không có đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện tra trùng phục vụ hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc đánh giá nghiệm thu, mặt khác khó kiểm soát được số lượng nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu tại các bộ, ngành và địa phương.

+ Khoản 1 Điều 39 Luật KH&CN quy định “Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ tại cơ quan thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và tại cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương chủ quản.”. 


Theo số liệu từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023, có 2.399 nhiệm vụ KH&CN bộ và 1.755 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (chưa có thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở) được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Thực tế hiện nay, có một số cơ quan chưa thực hiện nghiệm túc việc đăng ký, giao nộp hoặc thực hiện đăng ký kết quả không đúng theo phân cấp. Bên cạnh đó, khi thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không có căn cứ để xác định cấp quản lý đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình, đề án do Thủ tướng giao trực tiếp cho các Bộ, ngành. Chế tài đối với nội dung này đã được đưa vào Nghị định 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ  nhưng mức xử phạt chưa đủ mạnh.

+  Khoản 1 Điều 40 Luật KH&CN quy định: “1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Bộ Khoa học và Công nghệ.”

Thực tế, các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN gần như không quan tâm đến việc phải thực hiện báo cáo ứng dụng khi nhiệm vụ được đưa vào ứng dụng, nhất là đối với những nhiệm vụ đã được chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện báo cáo này thực sự khó khăn đối với những nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứ theo lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (cung cấp các luận cứ xây dựng chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm, bảo tồn văn hóa,..), tuy được ứng dụng nhưng không thực hiện báo cáo. Theo thống kê từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022 có 4.598 báo cáo ứng dụng được công bố trên tổng số 39.381 báo cáo kết quả thực  hiện nhiệm vụ KH&CN đã cho thấy việc thu thập thông tin này đặc biệt khó khăn. Các báo cáo được thu thập chưa thật sự đầy đủ thông tin nhằm phục vụ đánh giá hiệu quả đầu tư của nhà nước dành cho KH&CN. 


5. Về đầu tư tài chính phục vụ phát triển khoa học và công nghệ

5.1. Về chính sách ưu đãi tín dụng cho hoạt động KH&CN 

Khoản 3 Điều 65 Luật KH&CN quy định “Tổ chức, cá nhân vay vốn tại ngân hàng thương mại để đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt hoạt động triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm được Ngân hàng phát triển Việt Nam xem xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầu tư, dành tỷ lệ nhất định dư nợ tín dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ.”
Tuy nhiên, hiện nay, đối với hoạt động hỗ trợ lãi suất sau đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước, trong đó, không quy định Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện hoạt động hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; Đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dừng triển khai hoạt động bảo lãnh tín dụng qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (tại văn bản số 6726-CV/VPTW ngày 25/5/2018 của Văn phòng Trung ương, Công văn số 8273/VPCP-KTTH ngày 8/8/2017 của Văn phòng Chính phủ). Vì vậy, quy định tại khoản 3 Điều 65 cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi để phù hợp với các quy định về hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.

5.2. Về thực hiện các quy định về cơ chế bố trí vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ thông qua Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Quỹ)
- Khoản 2 Điều 53 Luật Khoa học và Công nghệ 2013 quy định “Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp thông qua quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi của cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Kho bạc Nhà nước.”. Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Điều 53 của Luật KH&CN quy định “Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành thông qua hệ thống quỹ phát triển khoa học và công nghệ các cấp hoặc các đơn vị dự toán cấp II, cấp III. Giám đốc các quỹ và thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp II, cấp III có trách nhiệm cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt vào tài khoản tiền gửi của cơ quan chủ trì tại Kho bạc Nhà nước theo tiến độ xác định trong hợp đồng do cơ quan có thẩm quyền ký với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.”. Thực hiện các quy định trên, trong những năm vừa qua việc cấp kinh phí sự nghiệp KH&CN đang được thực hiện theo cả 2 phương thức là cấp qua Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và cấp qua đơn vị dự toán cấp II, cấp III (là các đơn vị được giao chức năng thực hiện của cơ quan quản lý kinh phí nhiệm vụ KH&CN).
Giai đoạn từ 2017 đến nay, hoạt động của Quỹ gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính: Nghị định số 23/2014/NĐ-CP quy định ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp “vốn điều lệ” cho Quỹ và cấp kinh phí bổ sung hằng năm để tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng (Điều 12). Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ 2017) quy định phương thức “cấp vốn điều lệ” không còn phù hợp với đơn vị sự nghiệp công thực hiện chi NSNN như Quỹ. Vốn điều lệ được NSNN cấp cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để hoạt động và phải bảo toàn vốn và không được NSNN cấp kinh phí hoạt động thường xuyên. Bộ KH&CN phải báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính cho phép tiếp tục cấp kinh phí chi quản lý hoạt động bộ máy cho Quỹ theo quy định tại Nghị định số 23/2014/NĐ-CP để đảm bảo Quỹ hoạt động liên tục và ổn định. 
Sự thiếu đồng bộ giữa các quy định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của quỹ từ năm 2017 đến nay. Để phù hợp với các quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2014/NĐ-CP, tuy vẫn giữ nguyên địa vị pháp lý và chức năng của Quỹ và thể hiện rõ Quỹ không phải quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động của Quỹ không độc lập với ngân sách nhà nước, nhưng mô hình, cơ chế hoạt động của Quỹ phải tuân theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp. 
+ Về nguồn kinh phí: Kinh phí tài trợ, hỗ trợ và chi hoạt động quản lý của Quỹ được bố trí từ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (Điều 12 Nghị định 19/2021/NĐ-CP):

 Kinh phí tài trợ, hỗ trợ được cân đối hằng năm ít nhất 500 tỷ đồng được Bộ Tài chính cấp bằng lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước theo kế hoạch tài chính được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

 Kinh phí chi hoạt động quản lý của Quỹ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao dự toán hằng năm theo mức độ tự chủ tài chính của Quỹ. 

+ Về cơ chế phân bổ hàng năm: Việc cấp kinh phí cho tài trợ, hỗ trợ cho quỹ được thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền sau khi các nhiệm vụ đã có quyết định phê duyệt. Kinh phí chi hoạt động quản lý do là đơn vị sự nghiệp nên được Bộ Khoa học và Công nghệ giao dự toán hằng năm theo mức độ tự chủ tài chính của Quỹ. Việc thay đổi này dẫn đến tiến độ cấp kinh phí cho Quỹ hàng năm (kể cả kinh phí tài trợ, hỗ trợ) chậm đáng kể, giảm tính đồng bộ và linh hoạt trong cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đã được chứng minh hiệu quả qua hơn 10 năm hoạt động, nhưng là bắt buộc để phù hợp các quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

 Hàng năm, ngân sách nhà nước chỉ cấp bổ sung nguồn ngân sách Quỹ là 300 tỷ đồng (đạt khoảng 60% vốn điều lệ), chưa năm nào cấp đủ 500 tỷ đồng như quy định tại Nghị định số 23/2014/NĐ-CP. 
6. Về thị trường khoa học và công nghệ
 - Luật KH&CN và Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và các văn bản hướng dẫn về phát triển thị trường KH&CN chưa có những quy định thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp và viện trường, chưa khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào thị trường KH&CN ; chưa gắn sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ KH&CN với thực tiễn và với thị trường. Do đó, hiện đang tồn tại một nghịch lý là doanh nghiệp cần công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học có các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có giá trị, nhiều hợp đồng đã được ký kết giữa doanh nghiệp, viện, trường nhưng không triển khai được vì còn tồn tại sự thiếu đồng bộ giữa các quy định pháp lý trong Luật Giáo dục đại học, Luật Công chức, viên chức, Pháp luật về quản lý tài sản công, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. 
- Thực tế triển khai các quy định về thương mại hoá kết quả nghiên cứu từ khu vực nghiên cứu, trường đại học còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các viện, trường có rất nhiều kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ quan trọng, song hàng hoá KH&CN được cung cấp từ các cơ sở này ở nước ta hiện nay còn rất hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện chỉ có 16% các doanh nghiệp Việt Nam nhắc đến các viện, trường công lập trong nước với tư cách người cung cấp hàng hoá KH&CN phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp.
- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đang tồn tại một số vấn đề chưa phù hợp với quy luật phát triển khách quan của KH&CN, trái với thông lệ và thực tiễn pháp lý của các nước phát triển khi họ ở cũng ngưỡng trình độ công nghệ tương tự Việt Nam. Đó là: vướng mắc về quyền tài sản và xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; vướng mắc trong định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước; vướng mắc về phạm vi áp dụng đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; vướng mắc trong phân chia lợi nhuân thu được từ thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ tạo ra bằng ngân sách nhà nước; cơ chế thành lập doanh nghiệp KH&CN dạng khởi nguồn (spin-off) trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế góp vốn và tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp KH&CN dạng khởi nguồn từ viện nghiên cứu, trương đại học.

- Pháp luật về KH&CN và chuyển giao công nghệ không quy định cụ thể các loại hình kết quả của nhiệm vụ KH&CN: 

+ Điều 41 của Luật KH&CN 2013 quy định về quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
“1. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

…

4. Việc thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước được quy định như sau:

a) Trường hợp được giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu thì tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện quyền này theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ;

b) Trường hợp được giao quyền sử dụng thì tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện quyền này theo quy định của pháp luật.”

+ Điều 36 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

“1. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc tài sản công được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; 

2. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thì việc giao quyền sở hữu được thực hiện như sau:
a) Trường hợp Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho tổ chức đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính, đồng thời là tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì Nhà nước giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho tổ chức đó;
b) Trường hợp Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên cơ sở hợp tác giữa tổ chức đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính và tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thì Nhà nước giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo thỏa thuận giữa các bên”
7. Về Chính sách đổi mới sáng tạo

Năm 2023, chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) của Việt Nam được xếp hạng 46/132 quốc gia/nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022. Trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đạt vị trí thứ hai (như năm ngoái). Trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp sau Singapore (5), Malaysia (36) và Thái Lan (43). Theo WIPO, Việt Nam là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua (gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Iran). Việt Nam cũng là một trong 3 quốc gia có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ, Moldova và Việt Nam).
Luật KH&CN mới chỉ quy định khái niệm “Đổi mới sáng tạo” tại khoản 16 Điều 3 và tại khoản 3, khoản 4 Điều 47 quy định về khuyến khích hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia:
+ Tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư, tại Mục III. 1 (Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội), Đảng ta đã xác định “nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.” ; Tại Mục III.2 (Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia) đã đặt ra nhiệm vụ: Hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, ...; Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.”. Tại Mục III.4. (Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia) đã yêu cầu: “Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh”. 
+ Tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Mục V. 2 (Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030) đã nêu “Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số.”; Mục VI (Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) đã nêu: “Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số”.
Luật KH&CN năm 2013 đã đưa ra những khái niệm, những chính sách ban đầu về đổi mới sáng tạo trong khoa học và công nghệ và thực tiễn hiện nay, đổi mới sáng tạo đã trở thành nhu cầu tất yếu của sự phát triển của mọi nền kinh tế. Do vậy, việc hoàn thiện chính sách về đổi mới sáng tạo trong pháp luật về khoa học và công nghệ đã trở thành cấp thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tình hình mới, xu thế mới của thời đại cũng là thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã nêu tại các Nghị quyết nêu trên. Do đó, cần có quy định hoàn chỉnh tại Luật KH&CN về đổi mới sáng tạo (từ các khái niệm liên quan, nội hàm của đổi mới sáng tạo cũng như những chính sách của nhà nước ta được thể chế từ quan điểm, nhiệm vụ của Đảng về đổi mới sáng tạo).

8. Về chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu khoa học


Vấn đề chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học đã được đề cập đến trong Luật KH&CN. Tại điểm d, khoản 1, Điều 23 của Luật quy định người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học. Quy định này cho thấy: (i) Chỉ chấp nhận “thiệt hại, rủi ro” khi có nguyên nhân khách quan là không đúng với bản chất của nghiên cứu khoa học vì vốn nhiều hoạt động của người nghiên cứu trong quá trình thực hiện nghiên cứu (thiết kế quá trình nghiên cứu, thực hiện các thao tác hay thực nghiệm, phân tích, nhận định…) đã mang tính ý chí “chủ quan”; (ii) Việc miễn trách nhiệm dân sự này chỉ áp dụng đối với người được bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ theo quy định tại Điều 19 Luật KH&CN là các cá nhân hoạt động trong các tổ chức sự nghiệp công lập và do đó tạo phân biệt đối xử và không phù hợp với định hướng huy động khu vực ngoài nhà nước tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Thực tế, việc xác định nguyên nhân chủ quan hay khách quan về bản chất cũng mang tính chủ quan. Mặt khác, về nguyên tắc cần khuyến khích dấn thân vào nghiên cứu cái mới, cái khó và càng mới và càng khó thì rủi ro thất bại/không đạt là càng lớn. Quy định hiện hành dẫn tới chỉ đăng ký nghiên cứu cái đã có sẵn, không thật sự có tính mới.

+ Theo các quy định quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình tài trợ áp dụng cho Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
, nhiều đề tài do Quỹ tài trợ phải dừng thực hiện hoặc kết quả của đề tài không thể công bố hay đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ được do trong quá trình triển khai hướng nghiên cứu trùng lặp với hướng nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu từ các quốc gia khác mà kết quả nghiên cứu của họ đã được công bố, đăng ký bảo hộ trước đó. Một số khác đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và gửi công bố kết quả nghiên cứu đúng quy định nhưng quá trình thẩm định bài báo gửi đăng kéo dài nên bị đánh giá nghiệm thu không đạt, dù sau đó kết quả đầy đủ, thậm chí vượt mức đăng ký.

Về cơ bản, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn không thể hiện rõ quan điểm chấp nhận rủi ro và thất bại trong nghiên cứu khoa học. Trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền vẫn còn nhiều quan điểm cho rằng các nhiệm vụ KH&CN phải dừng thực hiện hoặc được đánh giá nghiệm thu không đạt là biểu hiện của việc sử dụng ngân sách nhà nước không hiệu quả, không tiết kiệm và gây lãng phí. Tuy nhiên, cần thống nhất rằng không nên hiểu đơn thuần rủi ro trong nghiên cứu là thất bại, bởi lẽ sự không thành công trong quá trình nghiên cứu cũng có giá trị tham khảo nhất định. Độ trễ và rủi ro là bản chất của nghiên cứu khoa học và cần được chấp nhận. Cơ quan quản lý nhà nước khi tham gia tài trợ cho một nghiên cứu khoa học thường phải xem xét cẩn thận về rủi ro và khả năng thất bại của nghiên cứu đó. Trong một số trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước có thể cân nhắc chấp nhận một mức độ rủi ro và thất bại trong nghiên cứu khoa học nếu việc đó có thể mang lại giá trị kiến thức quan trọng hoặc cơ hội học hỏi. Xét về bản chất, một nghiên cứu không đạt được mục tiêu ban đầu vẫn có thể mang lại sự hiểu biết quan trọng hoặc khám phá mới về đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. 

III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Các giải pháp 

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ xin đề xuất một số giải pháp sau: 

 
a) Giải pháp hoàn thiện thể chế: 
Tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật về KH&CN để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống:

- Ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Rà soát và kiến nghị các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định về KH&CN trong các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý còn mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật về KH&CN.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, hạn chế trong Luật KH&CN và văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề cấp bách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về: 

+ Thành lập và hoạt động của tổ chức KH&CN, tăng cường quản lý và nâng cao vai trò của tổ chức KH&CN;

+ Cá nhân hoạt động KH&CN và các ưu đãi để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ KH&CN;

  + Quản lý nhiệm vụ KH&CN ;

+ Đầu tư, tài chính phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

+ Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
b) Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về KHCN&ĐMST:
- Khắc phục các bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng và thi hành chính sách, pháp luật về KHCN&ĐMST: Đảm bảo việc thực hiện các cơ chế, chính sách về KHCN&ĐMST theo hướng hiệu quả, đồng bộ, thiết thực, có tính khả thi, trong đó đặc biệt quan tâm đến các khía cạnh sau:

+ Cần kịp thời thể chế hóa trong quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng trên thực tế;

+ Đồng thời với việc thực hiện cơ chế, chính sách, cần đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức đánh giá hiệu quả thực thi của cơ chế, chính sách trên thực tế để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm. 

- Các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về KHCN&ĐMST (phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đồng bộ trong việc xây dựng văn bản pháp luật,...);


- Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất công tác quản lý nhà nước về KHCN&ĐMST, đặc biệt là trong công tác xây dựng các thể chế, chính sách, chiến lược, văn bản pháp luật chung của cả hệ thống, thực hiện các biện pháp tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động quản lý nhà nước; 

- Bên cạnh việc khuyến khích, hỗ trợ hoạt động KHCN&ĐMST, cần chú trọng tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.


- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. 

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong thực hiện Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành.


2. Kiến nghị 


2.1. Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem xét, cho phép đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng và hoàn thiện pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
2.2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai có hiệu quả Luật KH&CN ; 
- Xem xét cho phép trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đăng ký dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KH&CN vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội.
2.3. Đối với Uỷ ban nhân cấp tỉnh 
- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan rà soát các quy chế về quản lý nhiệm vụ KH&CN của địa phương và các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN do địa phương ban hành để phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp với Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương cần chủ động, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành cơ chế, chính sách về KHCN&ĐMST, văn bản quy phạm khác liên quan đến KHCN&ĐMST; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền.
 Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật KHCN&ĐMST và một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ xin kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 

	Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  

- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học 

và công nghệ;
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

Huỳnh Thành Đạt


Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CHỦ TRÌ XÂY DỰNG, TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

(kèm theo Báo cáo số     /BC-BKHCN ngày  tháng   năm 2023    
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


	STT
	Số/ký hiệu văn bản
	Ngày BH
	Tên gọi/Trích yếu

	1. 
	08/2014/NĐ-CP
	27/01/2014
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

	2. 
	11/2014/NĐ-CP
	18/2/2014
	Nghị định của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

	3. 
	23/2014/NĐ-CP
	03/4/2014
	Nghị định của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

	4. 
	40/2014/NĐ-CP
	12/5/2014
	Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

	5. 
	78/2014/NĐ-CP
	30/7/2014
	Nghị định của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

	6. 
	95/2014/NĐ-CP  
	17/10/2014
	Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

	7. 
	60/2019/NĐ-CP
	05/7/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

	8. 
	27/2020/NĐ-CP
	01/3/2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

	9. 
	19/2021/NĐ-CP
	15/3/2021
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ

	10. 
	37/2015/QĐ-TTg
	08/9/2015
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

	11. 
	04/2021/QĐ-TTg
	29/01/2021
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

	12. 
	03/2014/TT-BKHCN
	31/3/2014
	Thông tư hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

	13. 
	15/2014/TT-BKHCN
	13/6/2014
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

	14. 
	16/2014/TT-BKHCN
	13/6/2014
	Thông tư quy định về điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

	15. 
	02/2015/TT-BKHCN
	06/3/2015
	Thông tư quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

	16. 
	04/2015/TT-BKHCN
	11/3/2014
	Thông tư quy định về kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh nội dung, tiến độ sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

	17. 
	03/2016/TT-BKHCN
	30/3/2016
	Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

	18. 
	14/2014/TT-BKHCN
	11/6/2014
	Thông tư về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	19. 
	37/2014/TT-BKHCN
	12/12/2014
	Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

	20. 
	40/2014/TT-BKHCN
	18/12/2014
	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

	21. 
	09/2015/TT-BKHCN
	15/05/2015
	Thông tư quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

	22. 
	14/2016/TT-BKHCN
	30/6/2016
	Thông tư Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

	23. 
	15/2016/TT-BKHCN
	30/6/2016
	Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

	24. 
	24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
	01/10/2014
	Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

	25. 
	21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC
	06/11/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;

	26. 
	31/2014/TT-BKHCN
	06/11/2014
	Thông tư hướng dẫn Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

	27. 
	24/2015/TT-BLĐTBXH
	13/7/2015
	Thông tư quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

	28. 
	12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
	28/6/2014
	Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

	29. 
	27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
	30/12/2015
	Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

	30. 
	05/2014/TT-BKHCN
	10/4/2014
	Thông tư ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

	31. 
	07/2014/TT-BKHCN
	26/5/2014
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

	32. 
	11/2014/TT-BKHCN
	30/5/2014
	Thông tư quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

	33. 
	12/2014/TT-BKHCN
	30/5/2014
	Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

	34. 
	33/2014/TT-BKHCN
	06/11/2014
	Thông tư  Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

	35. 
	38/2014/TT-BKHCN
	16/12/2014
	Thông tư quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ

	36. 
	01/2015/TT-BKHCN
	12/01/2015
	Ban hành Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

	37. 
	03/2015/TT-BKHCN
	09/3/2015
	Thông tư ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	38. 
	05/2015/TT-BKHCN
	03/12/2015
	Thông tư Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

	39. 
	16/2015/BKHCN-BTC
	01/9/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

	40. 
	số 17/2015/TT-BKHCN
	08/10/2015
	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

	41. 
	27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
	30/12/2015
	Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

	42. 
	55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
	22/04/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

	43. 
	18/2016/TT-BKHCN
	01/9/2016
	Thông tư hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ

	44. 
	03/2017/TT-BKHCN
	03/4/2017
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

	45. 
	08/2017/TT-BKHCN
	26/6/2017
	Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

	46. 
	10/2017/TT-BKHCN
	 28/6/2017
	Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN.

	47. 
	03/2018/TT-BKHCN
	 15/5/2018
	Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN.

	48. 
	04/2018/TT-BKHCN
	15/5/2018
	Thông tư quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

	49. 
	12/2018/TT-BKHCN


	31/8/2018
	Thông tư quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

	50. 
	15/2018/TT-BKHCN
	15/11/2018
	Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN

	51. 
	10/2019/TT-BKHCN
	 29/10/2019
	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

	52. 
	01/2020/TT-BKHCN
	20/01/2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

	53. 
	02/2020/TT-BKHCN
	10/08/2020
	Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

	54. 
	05/2021/TT-BKHCN
	17/6/2021
	Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

	55. 
	06/2022/TT-BKHCN


	31/5/2022
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

	56. 
	02/2023/TT-BKHCN
	08/5/2023
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

	57. 
	03/2023/TT-BKHCN
	15/5/2023
	Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia

	58. 
	04/2023/TT-BKHCN
	15/5/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

	59. 
	05/2023/TT-BKHCN
	22/5/2023
	Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

	60. 
	06/2023/TT-BKHCN
	25/5/2023
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

	61. 
	07/2023/TT-BKHCN
	25/5/2023
	Thông tư hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

	62. 
	11/2023/TT-BKHCN 


	26/6/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.


Phụ lục II

DANH MỤC VĂN BẢN CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND CÁC TỈNH/TP. TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH TRIỂN KHAI LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013 

(kèm theo Báo cáo số     /BC-BKHCN ngày  tháng   năm 2023 
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


	STT
	Số/ký hiệu văn bản
	Ngày BH
	Tên gọi/Trích yếu

	A. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

	1. 
	218/2012/TTLT/BTC-BKHCN
	20/12/2012
	Thông tư liên lịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

	2. 
	219/2012/TTLT/BTC-BKHCN
	20/12/2012
	Thông tư liên lịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

	3. 
	79/2014/TTLT/BTC-BKHCN
	18/6/2014
	Thông tư liên lịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

	4. 
	120/2014/TTLT-BTC-BKHCN
	25/8/2014
	Thông tư liên lịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

	5. 
	121/2014/TTLT-BTC-BKHCN
	25/8/2014
	Thông tư liên lịch Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

	6. 
	348/2016/TT-BTC
	30/12/2016
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính các chương trình hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2025

	7. 
	88/2017/TT-BTC
	22/8/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

	8. 
	90/2017/TT-BTC
	30/8/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

	9. 
	142/2017/TT-BTC
	29/12/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

	10. 
	45/2019/TT-BTC
	19/7/2019
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025„

	11. 
	67/2022/TT-BTC
	07/11/2022
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

	12. 
	03/2023/TT-BTC
	10/01/2023
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ



	13. 
	41/2014/TT-BQP
	05/6/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định giao nhiệm vụ, tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng

	14. 
	44/2014/TT-BQP
	12/6/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng.

	15. 
	112/2014/TT-BQP
	08/9/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Chương trình khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

	16. 
	42/2015/TT-BQP
	26/5/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Chương trình khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng

	17. 
	39/2015/TT-BQP
	23/5/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định giao trực tiếp, tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

	18. 
	91/2015/TT-BQP
	11/8/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng.

	19. 
	122/2015/TT-BQP
	05/11/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Bộ Quốc phòng

	20. 
	87/2016/TT-BQP
	23/6/2016
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong Quân đội

	21. 
	94/2016/TT-BQP
	25/6/2016
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

	22. 
	84/2017/TT-BQP
	10/4/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý đề tài trong Bộ Quốc phòng

	23. 
	169/2017/TT-BQP
	17/7/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

	24. 
	08/2019/TT-BQP
	18/01/2019
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng

	25. 
	180/2019/TT-BQP
	03/12/2019
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng

	26. 
	14/2022/TT-BQP
	01/02/2022
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác khoa học và công nghệ Quân đội nhân dân Việt Nam

	27. 
	 50/2014/TT-BCT
	15/12/2014
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

	28. 
	37/2016/TT-BCT
	28/12/2016
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

	29. 
	2128/QĐ-BGTVT
	03/10/2018
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải

	30. 
	4064/QĐ-BGTVT
	16/11/2015
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách của Bộ Giao thông vận tải

	31. 
	2327/QĐ-BGTVT
	13/12/2019
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học công nghệ ngành giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

	32. 
	16/2015/TT-BVHTTDL 
	25/12/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	33. 
	1233/QĐ -BVHTTDL
	12/5/2023
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định định mức chi trong lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nư c thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

	34. 
	3212/QĐ -BVHTTDL
	25/9/2015
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nội dung phong trào thi đua “Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

	35. 
	18/2015/TT-BNNPTNT
	24/4/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	36. 
	23/2021/TT-BNNPTNT
	31/12/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 cuả Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	37. 
	06/2012/TT-BTTTT
	05/6/2012
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

	38. 
	45/2016/TT-BTTTT 
	26/12/2016
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông

	39. 
	11/2016/TT-BGDĐT 
	11/4/2016
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	40. 
	05/2015/TT-BTNMT
	24/02/2015
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	41. 
	66/2017/TT-BTNMT 
	22/12/2017
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	42. 
	26/2018/TT-BTNMT
	14/12/2018
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	43. 
	315/QĐ-BXD
	01/4/2016
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý

	44. 
	1207/QĐ-BXD
	26/10/2015
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Xây dựng

	45. 
	881/QĐ-BXD
	22/7/2021
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng

	46. 
	2385/QĐ-VHL
	20/12/2019
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm.

	47. 
	522/QĐ-VHL
	31/3/2021
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm.

	48. 
	1496/QĐ-VHL
	01/10/2014
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ do Viện Hàn lâm được uỷ quyền phê duyệt và nghiệm thu. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1779/QĐ-VHL ngày 08/10/2018.

	49. 
	1497/QĐ-VHL
	01/10/2014
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện tại các Quyết định số 2703/QĐ-VHL ngày 20/12/2017 và Quyết định số 1786/QĐ-VHL ngày 10/10/2018.

	50. 
	2385/QĐ-VHL
	20/12/2019
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm.

	51. 
	1892/QĐ-VHL
	08/9/2017
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định quản lý các dự án Phát triển sản phẩm thương mại được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 2366/QĐ-VHL ngày 21/12/2018.

	52. 
	2185/QĐ-VHL
	16/10/2017
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành quy định quản lý các dự án Sản xuất - Thử nghiệm được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 2408/QĐ-VHL ngày 21/12/2018.

	53. 
	2184/QĐ-VHL
	16/10/2017
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành quy định quản lý các đề tài hợp tác khoa học và công nghệ với Bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 1799/QĐ-VHL ngày 23/10/2019.

	54. 
	2230/QĐ-VHL
	24/10/2017
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm.

	55. 
	1768/QĐ-VHL
	27/10/2021
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt  động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp.

	56. 
	2439/QĐ-VHL
	21/12/2021
	Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành quy định quản lý Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

	57. 
	822/QĐ-BHXH
	09/6/2020
	Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

	58. 
	884/QĐ-BHXH
	14/6/2016
	Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN của BHXH Việt Nam

	59. 
	37/2015/TT-NHNN
	31/12/2015
	Thông tư của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

	60. 
	197/QĐ-NHNN
	19/2/2016
	Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định một số định mức chi áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Ngành, cấp cơ sở của Ngân hàng nhà nước

	61. 
	957/QĐ-NHNN
	24/5/2023
	Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đên năm 2030

	62. 
	01/2016/TT-UBDT
	12/10/2016
	Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

	63. 
	433/QĐ-UBDT
	15/6/2023
	Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành một số định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách của Ủy ban Dân tộc

	64. 
	3472/QĐ-TTCP
	24/11/2015
	Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

	65. 
	2315/QĐ-TTCP
	08/9/2016
	Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ

	66. 
	69/QĐ-TTCP
	18/3/2022
	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ

	67. 
	313/QĐ-TTCP
	07/5/2019
	Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ.

	B. UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH/TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

	UBND TỈNH AN GIANG

	68. 
	20/2020/NQ-HĐND
	08/12/2020
	 Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

	69. 
	41/2013/QĐ-UBND
	04/11/2013
	Quyết định Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang;

	70. 
	22/2013/QĐ-UBND
	09/7//2013
	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang;

	71. 
	2532/QĐ-UBND
	05/12/2013
	Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/02/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

	72. 
	166/QĐ-UBND
	26/01/2016
	Quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh An Giang.

	73. 
	09/2015/QĐ-UBND
	17/04/2015
	Quyết định Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang.

	74. 
	567/QĐ-UBND
	05/03/2016
	Quyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

	75. 
	09/2016/QĐ-UBND
	17/02/2016
	Quyết định Ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

	76. 
	09/2016/QĐ-UBND
	17/02/2016
	Quyết định Ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

	77. 
	16/2016/QĐ-UBND
	16/3/2016
	Quyết định Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

	78. 
	07/2017/QĐ-UBND
	17/02/2017
	Quyết định Ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học  và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

	79. 
	47/QĐ-UBND
	04/08/2017
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 về việc Ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

	80. 
	66/2019/QĐ-UBND
	13/12/2019
	Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

	81. 
	71/2019/QĐ-UBND
	23/12/2019
	Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

	82. 
	1342/QĐ-UBND
	11/6/2020
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	83. 
	20/2020/NQ-HĐND
	08/12/2020
	Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

	84. 
	22/2021/QĐ-UBND
	26/4/2021
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND;  

	85. 
	57/2021/QĐ-UBND
	26/11/2021
	Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

	86. 
	610/QĐ-UBND
	25/3/2021
	Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030

	87. 
	732/QĐ-UBND
	14/4/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh An Giang đến năm 2030

	88. 
	509/QĐ-UBND
	17/04/2023
	Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025.

	89. 
	16/2023/QĐ-UBND
	28/4/2023
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND

	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

	90. 
	83-KH/TU
	09/12/2013
	Kế hoạch hành động về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

	91. 
	2626/QĐ-UBND
	26/11/2014
	Kế hoạch phát triển nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020.

	92. 
	1285/QĐ-UBND
	25/5/2016
	Quyết định ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu.

	93. 
	3414/QĐ-UBND
	01/10/2016
	Quyết định ban hành quy định quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	94. 
	2046/QĐ-UBND
	29/7/2016
	Quyết định ban hành quy định cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	95. 
	2777/QĐ-BKHCN
	07/10/2016
	Quyết định ban hành Kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức khoa học và công nghệ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

	96. 
	3380/QĐ-UBND
	28/11/2016
	Quyết định ban hành Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

	97. 
	05/2017/QĐ-UBND
	27/02/2017
	Quyết định quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	98. 
	06/2017/QĐ-UBND
	27/02/2017
	Quyết định ban hành quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	99. 
	07/2017/QĐ-UBND
	27/02/2017
	Quyết định quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	100. 
	08/2017/QĐ-UBND
	27/02/2017
	Quyết định quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	101. 
	09/2017/QĐ-UBND
	27/02/2017
	Quyết định quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	102. 
	13/2017/QĐ-UBND
	08/6/2017
	Quyết định quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

	103. 
	05-NQ/TU
	11/7/2017
	Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2035.

	104. 
	2145/QĐ-UBND
	02/8/2017
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2035.

	105. 
	1475/QĐ-UBND
	06/6/2018
	Quyết định phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.

	106. 
	43/NQ-HĐND
	14/12/2018
	Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.

	107. 
	514/QĐ-UBND
	07/3/2019
	Quyết định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.

	108. 
	06/2020/NQ-HĐND
	04/8/2020
	Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025.

	109. 
	1313/QĐ-UBND
	18/5/2021
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025. 

	110. 
	170/KH-UBND
	26/10/2021
	Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

	111. 
	1961/QĐ-UBND
	14/7/2022
	Quyết định ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030.

	UBND TỈNH BẮC GIANG



	112. 
	800/2015/QĐ-UBND
	31/12/2015
	Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	113. 
	337/2016/QĐ-UBND
	15/6/2016
	Quyết định ban hành Quy định quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN tỉnh Bắc Giang

	114. 
	02/2017/QĐ-UBND
	20/01/2017
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐUBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang

	115. 
	09/2019/QĐ-UBND
	17/5/2019
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN tỉnh Bắc Giang

	116. 
	21/2019/QĐ-UBND
	10/9/2019
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp nhân rộng kết quả đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	117. 
	33/2020/QĐ-UBND
	12/10/2020
	Quyết định về việc Quy định định mức xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	118. 
	40/2020/QĐ-UBND
	27/11/2020
	Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang

	UBND TỈNH BẮC KẠN

	119. 
	13/2015/QĐ-UBND
	3/9/2015
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn

	120. 
	26/2015/QĐ-UBND
	11/12/2015
	Quyết định Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

	121. 
	05/2023/QĐ-UBND
	09/3/2023
	Quyết định Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

	122. 
	25/2017/QĐ-UBND
	29/8/2017
	Quyết định ban hành Quy chế ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

	123. 
	36/2018/QĐ-UBND
	19/11/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

	UBND TỈNH BẮC NINH 

	124. 
	10/2016/QĐ-UBND
	31/3/2016
	Quyết định Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	125. 
	26/2016/QĐ-UBND
	03/6/2016
	Quyết định Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	126. 
	111/2018/NQ-HĐND
	17/4/2018
	Nghị quyết về việc Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	127. 
	606/QĐ-UBND
	20/10/2018
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2025

	128. 
	18/2019/QĐ-UBND
	07/0/2019
	Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	UBND TỈNH BẾN TRE

	129. 
	04-ĐA/TU
	13/9/2021
	Đề án về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

	130. 
	31/2020/NQ-HĐND
	09/12/2020
	Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

	131. 
	2199/KH-UBND
	21/5/2013
	Kế hoạch về thực hiện Chương trìn hành động số 22-CTr/TU và Nghị quyết số 46/NQ-CP về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

	132. 
	12/2016/QĐ-UBND
	05/4/2016
	Quyết định ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

	133. 
	19/2016/QĐ-BKHCN
	13/5/2016
	Quyết định về ban hành quy định về định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

	134. 
	Số 88/2017/NQ-HĐND
	8/12/2017
	Nghị quyết quy định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

	135. 
	Số 14/2020/NQ-HĐND
	17/7/2020
	Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

	136. 
	Số 27/2020/NQ-HĐND
	06/12/2020
	Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định

	137. 
	Số 83/2017/QĐ-UBND
	22/12/2017
	Quyết định quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

	138. 
	Số 17/2019/QĐ-UBND
	17/4/2019
	Quyết định Ban hành quy chế quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

	139. 
	Số 50/2020/QĐ-UBND
	03/8/2020
	Quyết định Ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

	140. 
	Số 63/2020/QĐ-UBND
	08/9/2020
	Quyết định Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

	141. 
	Số 65/2020/QĐ-UBND
	17/9/2020
	Quyết định Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

	142. 
	Số 90/2020/QĐ-UBND
	21/12/2020
	Quyết định Quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định

	143. 
	Số 17/2021/QĐ-UBND
	25/5/2021
	Quyết định Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định

	UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

	144. 
	390/QĐ-UBND
	04/02/2016
	Quyết định ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận

	UBND TỈNH CÀ MAU

	145. 
	31/2015/QĐ-UBND
	06/10/2015
	Quyết định Ban hành Quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

	146. 
	52/2015/QĐ-UBND
	29/12/2015
	Quyết định về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

	147. 
	14/2021/QĐ-UBND
	28/6/2021
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

	148. 
	2667/QĐ-BKHCN
	28/12/2022
	Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025

	149. 
	944/QĐ-UBND
	26/5/2023
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Cà Mau đến năm 2025

	UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

	150. 
	02-NQ/TU
	01/8/2016
	Nghị quyết về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ.

	151. 
	12/2020/NQ-HĐND
	04/12/2020
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

	152. 
	11/2020/NQ-HĐND
	04/12/2020
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

	153. 
	22/2022/NQ-HĐND
	08/7/2022
	Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

	154. 
	07/2015/QĐ-UBND
	10/02/2015
	Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

	155. 
	36/2015/QĐ-UBND
	25/12/2015
	Quyết định quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước.

	156. 
	06/2019/QĐ-UBND
	11/3/2019
	Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

	157. 
	13/2021/QĐ-UBND
	20/9/2021
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước 

	158. 
	30/2022/QĐ-UBND
	04/10/2022
	Quyết định quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

	UBND TỈNH CAO BẰNG

	159. 
	30/2014/NQ-HĐND
	11/12/2014
	Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

	160. 
	49/2014/QĐ-UBND
	19/12/2014
	Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	161. 
	43/2015/QĐ-UBND
	22/12/2015
	Quyết định ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	162. 
	24/2020/QĐ-UBND
	06/10/2020
	Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	163. 
	36/2021/QĐ-UBND
	02/11/2021
	Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

	164. 
	93/2022/NQ-HĐND
	10/12/2021
	Nghị quyết ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030

	165. 
	05/2022/QĐ-UBND
	25/01/2022
	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	166. 
	39/2015/QĐ-UBND
	21/12/2015
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm KH&CN thành phố Đà Nẵng

	167. 
	17/2016/QĐ-UBND
	01/6/2016
	Quyết định Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	168. 
	18/2016/NQ-HĐND
	11/8/2016
	Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	169. 
	36/2016/QĐ-UBND
	08/11/2016
	Quyết định ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

	170. 
	194/2018/NQ-HĐND
	19/12/2018
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

	171. 
	26/2019/QĐ-UBND
	16/5/2019
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 

	172. 
	248/2019/NQ-HĐND
	11/7/2019
	Nghị quyết quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

	173. 
	39/2020/QĐ-UBND
	15/10/2020
	Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	174. 
	38/2020/QĐ-UBND
	13/10/2020
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

	175. 
	328/2020/NQ-HĐND
	09/12/2020
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

	UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

	176. 
	14/2016/QĐ-UBND
	13/4/2016
	Quyết định ban hành quy định quản lý nhà nước các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh 
Đắk Nông



	177. 
	15/2016/QĐ-UBND
	13/4/2016
	Quyết định về việc quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 
nhà nước tại tỉnh Đắk Nông.

	178. 
	16/2016/QĐ-UBND
	13/4/2016
	Quyết định ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Đắk Nông.


	179. 
	23/2016/QĐ-UBND
	01/6/2018
	Quyết định ban hành Quy định định mức 
xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 
kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông.

	180. 
	37/2018/QĐ-UBND
	14/12/2018
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

	181. 
	417/KH-UBND
	06//8/2020
	Kế hoạch về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đến năm 2030.

	182. 
	06/CT-UBND
	28/6/2022
	Chỉ thị tăng cường hoạt động khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

	183. 
	02/2017/QĐ-UBND
	17/01/2017
	Quyết định quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên 

	184. 
	35/2019/QĐ-UBND
	27/9/2019
	Quyết định quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	185. 
	30/2020/QĐ-UBND 
	03/12/2020
	Quyết định quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

	186. 
	27/2018/QĐ-BND
	13/6/2018
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	187. 
	59/2018/QĐ-UBND 
	28/12/2018
	Quyết định ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	188. 
	10/2020/QĐ-UBND
	24/3/2020
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	189. 
	06/2022/QĐ-UBND
	25/01/2022
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

	190. 
	29/2020/NQ-HĐND
	04/12/2020
	Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

	191. 
	13/2016/QĐ-UBND
	
 26/02/2016
	Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

	192. 
	12/2016/QĐ-UBND
	26/02/2016
	Quyết định về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

	193. 
	Số 13/2018/QĐ-UBND
	31/5/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

	194. 
	34/2017/QĐ-UBND
	14/8/2017
	Quyết định Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

	195. 
	25/2020/QÐ-UBND
	27/10/2020
	Quyết định về việc ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

	196. 
	44/2021/NQ-HĐND
	17/8/2021
	Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

	197. 
	23/2022/NQ-HĐND
	09/12/2022
	Nghị quyết Ban hành quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

	UBND TỈNH GIA LAI 

	198. 
	26/2016/NQ-HĐND
	08/12/2016
	Nghị quyết quy  định  phân  cấp  nguồn  thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán  chi  thường  xuyên  ngân sách  nhà  nước  địa  phương  cho thời  kỳ  2017-2020  trên  địa  bàn tỉnh Gia Lai.

	199. 
	05/2021/NQ-HĐND
	10/12/2021
	Nghị quyết quy  định  phân  cấp  nguồn  thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc,  tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường  xuyên  ngân  sách   địa phương  cho  thời  kỳ  2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

	200. 
	36/2022/NQ-HĐND
	09/12/2022
	Nghị quyết quy  định mức chi từ  ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng  hóa  giai  đoạn  2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

	201. 
	23/2015/QĐ-UBND
	15/9/2015
	Quyết định Ban  hành  Quy  định  về  quản  lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



	202. 
	27/2016/QĐ-UBND
	25/5/2016
	Quyết định ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán  kinh  phí  đối  với  nhiệm  vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai.

	203. 
	20/2019/QĐ-UBND 
	02/8/2019
	Quyết định quy  định  phân  cấp  thẩm  quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc  phạm  vi  quản  lý  của  tỉnh Gia Lai.

	UBND TỈNH HÀ NAM 

	204. 
	09-CT/TU
	08/11/2016
	Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

	205. 
	11-NQ/TU
	15/9/2021
	Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

	206. 
	69-CTr/TU
	06/12/2022
	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

	207. 
	22/2019/NQ-HĐND
	12/7/2019
	Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

	208. 
	12/2016/QĐ-UBND
	13/5/2016
	Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

	209. 
	501/KH-UBND
	16/3/2017
	Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 08/11/2016 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa

học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

	210. 
	40/2017/QĐ-UBND
	22/9/2017
	Quyết định ban hành quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	211. 
	41/2017/QĐ-UBND
	22/9/2017
	Quyết định ban hành định mức, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

	212. 
	1722/KH-UBND
	28/6/2018
	Kế hoạch Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

	213. 
	3396/KH-UBND
	14/11/2019
	Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

	214. 
	1255/KH-UBND
	24/5/2021
	Kế hoạch triển khai Quyết định số 1851/QĐ- TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”.

	215. 
	14/2021/QĐ-UBND
	19/7/2021
	Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam

	216. 
	2572/KH-UBND
	28/9/2021
	Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam



	217. 
	2585/KH-UBND
	30/9/2021
	Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam



	218. 
	2097/KH-UBND
	09/8/2022
	Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn của tỉnh Hà Nam



	219. 
	2098/KH-UBND
	09/8/2022
	Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam đến năm 2025



	220. 
	3495/KH-UBND
	27/12/2022
	Kế hoạch thực hiện chương trình hành động 69-CTr/TU ngày/12/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	221. 
	04/2023/NQ-HĐND
	12/7/2013
	Nghị quyết về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô

	222. 
	14/2013/NQ-HĐND
	17/7/2013
	Nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển thủ đô

	223. 
	159/KH-UBND
	07/10/2013
	Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô

	224. 
	71/2013/QĐ-UBND
	31/12/2013
	Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội 

	225. 
	6714/QĐ-UBND
	16/12/2014
	Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

	226. 
	2734/QĐ-UBND
	16/6/2015
	Quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Quỹ Ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô-Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

	227. 
	2735/QĐ-UBND
	16/6/2015
	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô-Thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

	228. 
	4308/QĐ-UBND
	18/8/2015
	Quyết định thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội. 

	229. 
	6714/QĐ-UBND
	16/12/2015
	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành  phố Hà Nội

	230. 
	29/2016/QĐ-UBND
	19/8/2016
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội 

	231. 
	714/QĐ-UBND
	07/02/2018
	Quyết định sáp nhập Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố  

	232. 
	49/KH-UBND
	28/02/2020
	Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

	233. 
	05/2021/QĐ-UBND
	01/4/2021
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

	234. 
	30/2021/QĐ-UBND
	22/12/2021
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số  05/2021/QĐ-UBND

	235. 
	345/KH-UBND
	29/12/2022
	Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

	236. 
	06/2023/NQ-HĐND
	04/7/2023
	Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội 

	UBND TỈNH HÀ TĨNH 

	237. 
	86/QĐ-UBND
	07/01/2014
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	238. 
	20/2015/QĐ-UBND
	12/6/2015
	Quyết định ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

	239. 
	57/2015/QĐ-UBND
	23/11/2015
	Quyết định ban hành Quy định mức xây dựng, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

	240. 
	33/2009/QĐ-UBND
	16/11/2009
	Quyết định thành lập và Ban hành điều lệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Hà Tĩnh

	241. 
	16/2019/QĐ-UBND
	28/3/2019
	Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

	242. 
	44/2019/QĐ-UBND
	09/8/2019
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.

	UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

	243. 
	20/2015/QĐ-UBND
	19/11/2015
	Quyết định về việc Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

	244. 
	2527/QĐ-UBND
	16/9/2016
	Quyết định phê duyệt Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020

	245. 
	313/KH-UBND
	24/02/2016
	Kế hoạch về thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

	246. 
	4423/QĐ-UBND
	30/11/2018
	Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

	247. 
	74/QĐ-UBND
	11/01/2021
	Quyết định về việc phê duyệt Đề án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030”.

	248. 
	75/QĐ-UBND
	11/01/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025”

	249. 
	1584/QĐ-UBND
	07/6/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”

	UBND TỈNH HÒA BÌNH 

	250. 
	39/2014/QĐ-UBND
	25/12/2014
	Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	251. 
	38/2014/QĐ-UBND
	25/12/2014
	Quyết định Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	252. 
	36/2014/QĐ-UBND
	25/12/2014
	Quyết định Ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	253. 
	24/2015/QĐ-UBND
	14/8/2015
	Quyết định Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

	254. 
	25/2015/QĐ-UBND
	04/8/2017
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	255. 
	29/2017/QĐ-UBND
	05/10/2017
	Quyết định Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước

	256. 
	30/2014/QĐ-UBND
	16/10/2014
	Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

	257. 
	01/2018/QĐ-UBND
	11/01/2018
	Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	258. 
	39/2019/QĐ-UBND,
	17/10/2019
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Sửa đổi, bổ sung các Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

	259. 
	51/2019/QĐ-UBND
	18/12/2019
	Quyết định quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	260. 
	16/2020/QĐ-UBND
	03/9/2020
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

	261. 
	01/2021/QĐ-UBND
	06/01/2021
	Quyết định quy định quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ

	262. 
	37/2021/QĐ-UNND
	05/8/2021
	Quyết định quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình

	263. 
	64/2021/QĐ-UBND
	12/10/2021
	Quyết định ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	264. 
	39/2022/QĐ-UBND
	3/11/2022
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	265. 
	15/2017/QĐ-UBND
	14/6/2017
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh HB

	266. 
	16/2019/QĐ-UBND
	13/6/2019
	Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định quản lý đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	UBND TỈNH HƯNG YÊN 

	267. 
	188-KH/TU
	04/11/2019
	Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngay 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

	268. 
	295/2020/NQ-HĐND
	10/7/2020
	Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

	269. 
	14/2021/NQ-HĐND
	30/6/2021
	Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	270. 
	179/2022/NQ-HĐND
	16/3/ 2022
	Nghị quyết Quy định mức hõ trợ đăng kí bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	271. 
	22/2016/QĐ-UBND
	19/10/2016
	Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Hưng Yên giai đoạn 2016-2025

	272. 
	24/QĐ-UBND
	30/11/2016
	Quyết định ban hành quy định “Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

	273. 
	1164/QĐ-UBND
	20/6/2016
	Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

	274. 
	03/2017/QĐ-UBND
	03/04/2017
	Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	275. 
	10/2017/QĐ-UBND
	02/6/2017
	Quyết định Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	276. 
	22/2017/QĐ-UBND
	22/7/2017
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

	277. 
	2009/QĐ-UBND
	19/7/2017
	Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020

	278. 
	47/2018/QĐ-UBND
	20/12/2018
	Quyết định Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	279. 
	21/2019/QĐ-UBND
	18/4/2019
	Quyết định sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Quyết  định  số  47/2018/QĐ-UBND  ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	280. 
	14/2020/QĐ-UBND
	23/4/2020
	Quyết định Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	281. 
	15/2020/QĐ-UBND
	23/4/2020
	Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

	282. 
	743/QĐ-UBND
	28/3/2014
	Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	283. 
	1015/QĐ-UBND
	22/4/2016
	Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2016-2020

	284. 
	22/2015/QĐ-UBND
	21/9/2015
	Quyết định ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án thử nghiệm cấp tỉnh

	285. 
	04/2016/QĐ-UBND
	21/3/2016
	Quyết định Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	286. 
	07/2018/QĐ-UBND
	20/4/2018
	Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	287. 
	34/2018/QĐ-UBND
	02/11/2018
	Quyết định Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	288. 
	10/2018/NQ-HĐND
	06/12/2018
	Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa

	289. 
	05/2019/QĐ-UBND
	15/02/2019
	Quyết định Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

	290. 
	13/2019/QĐ-UBND
	22/7/2019
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

	291. 
	2575/KH-UBND
	23/3/2020
	Quyết định Kế hoạch thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành thực hiện kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

	292. 
	8252/KH-UBND
	12/8/2020
	Kế hoạch triển khai  thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

	293. 
	 4525/KH-UBND
	26/5/2021
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

	294. 
	5673/KH-UBND
	28/6/2021
	Kế hoạch về Hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025

	295. 
	 349/QĐ-UBND
	10/02/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế Biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.

	296. 
	350/QĐ-UBND
	10/02/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

	297. 
	 4357/KH-UBND
	17/5/2022
	Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

	298. 
	 21/NQ-HĐND
	15/11//2022
	Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa

	299. 
	22/2022/NQ-HĐND
	15/11//2022
	Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” tại Khánh Hòa

	300. 
	23/2022/NQ-HĐND
	15/11//2022
	Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

	301. 
	1567/QĐ-UBND
	06/7/2023
	Quyết định về việc ban hành “Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

	UBND TỈNH KIÊN GIANG 

	302. 
	19/2016/QĐ-UBND
	30/6/2016
	Quyết định quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

	303. 
	05/2019/QĐ-UBND
	19/4/2019
	Quyết định quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

	304. 
	06/2019/QĐ-UBND
	19/4/2019
	Quyết định ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

	305. 
	19/2019/QĐ-UBND
	04/11/2019
	Quyết định ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

	UBND TỈNH KON TUM 

	306. 
	19/2016/QĐ-UBND
	16/5/2016
	Quyết định về việc Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	307. 
	10/2022/QĐ-UBND
	03/6/2022 
	Quyết định về việc Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	308. 
	23/2018/QĐ-UBND
	31/7/2018
	Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

	UBND TỈNH LAI CHÂU 

	309. 
	09/2019/NQ-HĐND
	23/7/2019
	Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

	310. 
	59/2022/NQ-HĐND
	09/12/2022
	Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

	311. 
	38/2014/QĐ-UBND
	01/12/2014
	Quyết định quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

	312. 
	05/2016/QĐ-UBND
	15/4/2016
	Quyết định ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

	313. 
	35/2018/QĐ-UBND
	16/11/2018
	Quyết định Ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

	314. 
	35/2019/QĐ-UBND
	09/10/2019
	Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

	315. 
	13/2020/QĐ-UBND
	31/3/2020
	Quyết định ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

	316. 
	48/2022/QĐ-UBND
	14/12/2022
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo QĐ số 35/2018/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

	317. 
	42/2015/QĐ-UBND
	18/5/2015
	Quyết định quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng

	318. 
	46/2016/QĐ-UBND
	19/8/2016
	Quyết định ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

	319. 
	30/2019/QĐ-UBND
	09/7/2019
	Quyết định quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng



	UBND TỈNH LẠNG SƠN 

	320. 
	09/2016/NQ-HĐND
	29/7/2016
	Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	321. 
	14/2019/NQ-HĐND
	0/12/2019
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	322. 
	13/2019/NQ-HĐND
	10/12/2019
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	323. 
	15/2020/NQ-HĐND
	14/12/2020
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	324. 
	26/2021/NQ-HĐND
	09/12/2021
	Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	325. 
	05/2016/QĐ-UBND
	22/01/2016
	Quyết định ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán  kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng  ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	326. 
	39/2016/QĐ-UBND
	05/9/2016
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	327. 
	41/2016/QĐ-UBND
	09/9/2016
	Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	328. 
	06/2018/QĐ-UBND
	30/01/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

	329. 
	36/2018/QĐ-UBND
	19/4/2018
	Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	330. 
	47/2018/QĐ-UBND
	22/8/2018
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	331. 
	27/2021/QĐ-UBND
	08/10/2021
	Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn

	UBND TỈNH LÀO CAI 

	332. 
	54/2016/NQ-HĐND
	18/7/2016
	Nghị quyết về Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

	333. 
	55/2016/NQ-HĐND
	18/7/2016
	Nghị quyết Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

	334. 
	13/2018/NQ-HĐND
	12/12/2018
	Nghị quyết Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	335. 
	23/2020/NQ-HĐND
	04/12/2020
	Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	336. 
	06/NQ-HĐND
	06/7/2023
	Nghị quyết Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sở dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	337. 
	18/2016/QĐ-UBND
	31/3/2016
	Quyết định Ban hành quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	338. 
	48/2015/QĐ-UBND
	08/10/2015
	Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	339. 
	55/2016/QĐ-UBND
	19/8/2016
	Quyết định Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

	340. 
	88/2016/QĐ-UBND
	06/9/2016
	Quyết định Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

	341. 
	45/2017/QĐ-UBND
	29/12/2017
	Quyết định Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	342. 
	11/2021/QĐ-UBND
	04/02/2021
	Quyết định ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

	UBND TỈNH LONG AN 

	343. 
	11/2022/NQ-HĐND
	13/7/2022
	Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030

	344. 
	12/2022/NQ-HĐND
	13/7/2022
	Nghị quyết quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022 - 2030

	345. 
	60/2022/QĐ-UBND
	31/10/2022
	Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030 

	346. 
	13/2021/QĐ-UBND
	30/3/2021
	Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An

	347. 
	03/2021/NQ-HĐND
	30/3/2021
	Nghị quyết Về Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021– 2025

	348. 
	21/2021/QĐ-UBND
	18/6/2021
	Quyết định Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025

	349. 
	22/2020/NQ-HĐND
	08/12/2020
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An

	350. 
	03/2019/QĐ-UBND
	07/01/2019
	Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

	351. 
	19/2019/QĐ-UBND
	23/4/2019
	Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

	352. 
	38/2018/NQ-HĐND
	26/10/2018
	Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

	353. 
	37/2016/QĐ-UBND
	12/7/2016
	Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của Uỷ ban nhan dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

	354. 
	54/2015/QĐ-UBND
	26/11/2015
	Quyết định Về việc ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

	355. 
	39/2015/QĐ-UBND
	17/08/2015
	Quyết định về việc ban hành quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

	356. 
	03/2015/QĐ-UBND
	14/01/2015
	Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

	357. 
	164/2014/
NQ-HĐND
	10/12/2014
	Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

	358. 
	66/2014/QĐ-UBND
	31/12/2014
	Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

	359. 
	63/2014/QĐ-UBND
	31/12/2014
	Quyết định về việc ban hành Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An

	UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

	360. 
	35/2016/QĐ-UBND 
	19/9/2016
	Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

	361. 
	152/KH-UBND 
	 20/12/2022
	Kế hoạch về việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030; 

	362. 
	424/QĐ-UBND 
	 04/3/2019
	Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN năm 2019.

	363. 
	14/QĐ-UBND 
	 13/5/2019
	Quyết định quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

	364. 
	 77/2022/NQ-HĐND 
	06/7/2022
	Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định (thay thế Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND).

	UBND TỈNH NGHỆ AN 

	365. 
	06-NQ/TU
	14/12/2016
	Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

	366. 
	1267/QĐ-UBND
	29/03/2017
	Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025

	367. 
	1408/QĐ-UBND
	4/4/2016
	Quyết định về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính đến 2030

	368. 
	03/2020/NQ-HĐND
	22/7/2020
	Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

	369. 
	04/2021/QĐ-UBND
	14/01/2021
	Quyết định Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

	370. 
	12/2020/NQ-HĐND
	13/11/2020
	Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

	371. 
	2171/QĐ-UBND
	24/5/2017
	Quyết định Về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017- 2020

	372. 
	5821/QĐ-UBND
	01/12/2017
	Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

	373. 
	24/2014/QĐ-UBND
	25/3/2014
	Quyết định ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

	UBND TỈNH NINH BÌNH 

	374. 
	38/2015/QĐ-UBND
	29/12/2015
	Quyết định Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh

	375. 
	39/2015/QĐ-UBND
	29/12/2015
	Quyết định Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

	376. 
	03/2016/QĐ-UBND
	21/01/2016
	Quyết định Quy định chi tiết việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh

	377. 
	06/2017/QĐ-UBND
	17/3/2017
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

	378. 
	03/2019/QĐ-UBND
	22/01/2019
	Quyết định về việc Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

	UBND TỈNH NINH THUẬN 

	379. 
	11/2020/NQ-HĐND
	10/12/2020
	Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

	380. 
	13/2021/QĐ-UBND
	09/04/2021
	Quyết định ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

	381. 
	36/2022/NQ-HĐND
	22/7/2022
	Nghị quyết đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

	382. 
	105/2014/QĐ-UBND
	29/12/2014
	Quyết định quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước

	383. 
	65/2015/QĐ-UBND
	17/9/2018
	Quyết định quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

	384. 
	47/2018/QĐ-UBND
	05/7/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

	385. 
	48/2021/QĐ-UBND
	10/8/2021
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

	UBND TỈNH PHÚ THỌ 

	386. 
	11/2015/QĐ-UBND
	27/8/2015
	Quyết định ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

	387. 
	02/2016/QĐ-UBND
	18/01/2016
	Quyết định ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

	388. 
	18/2019/QĐ-UBND
	14/11/2019
	Quyết định sửa đổi, bổ sung; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

	389. 
	337/QĐ-UBND
	17/02/2016
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ

	390. 
	2896/QĐ-UBND
	03/11/2016
	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2016 – 2020



	UBND TỈNH PHÚ YÊN 

	391. 
	44/2015/QĐ-UBND
	26/10/2015
	Quyết định quy định về đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN tại Phú Yên.

	392. 
	45/2015/QĐ-UBND


	26/10/2015
	Quyết định quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN tại Phú Yên.

	393. 
	19/2019/QĐ-UBND


	21/6/2019

	Quyết định quy hành Quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN tại Phú Yên.

	394. 
	59/2015/QĐ-UBND


	27/11/2015
của
UBND


	Quyết định quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại Phú Yên.

	395. 
	61/2015/QĐ-UBND


	22/12/2015
của
UBND


	Quyết định quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH &CN cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

	396. 
	62/2015/QĐ-UBND


	22/12/2015
của
UBND


	Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN.

	397. 
	51/2018/QĐ- UBND
	 31/10 /2018 
	Quyết định quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

	398. 
	63/2015/QĐ-UBND
	22/12/2015
	Quyết định quy định về định mức xây dựng dự toán đối  với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN do tỉnh Phú Yên quản lý.

	399. 
	02/2016/QĐ-UBND
	01/02/2016
	Quyết định quy định thực hiện và quản lý đề tài, dự án cấp cơ sở tại Phú Yên (cấp huyện, ngành).

	400. 
	62/2017/QĐ-UBND


	08/12/2017
	Quyết định quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

	401. 
	28/2018/QĐ- UBND 
	 06/7/2018 
	Quyết định quy định nội dung và mức chi hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh

	402. 
	 12/2019/NQ-HĐND 
	06/12/2019
	Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

	403. 
	2607/QĐ- UBND
	
 22/12/2015


	Quyết định về ban hành Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

	404. 
	2105/QĐ- UBND 
	15/12/2011
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.

	405. 
	2226/QĐ- UBND 
	 28/12/2012
	Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch KH&CN tỉnh Phú Yên 2011-2015.

	406. 
	1954/QĐ- UBND
	18/8/2016
	Quyết định ban hành Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020.

	407. 
	209/KH- UBND 
	06/12/2021
	Kê hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên (kế hoạch 5 năm 2021-2025).

	408. 
	237/KH- UBND 
	29/12/2022
	Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

	409. 
	117/KH- UBND 
	16/5/2018
	Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới  sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025.

	410. 
	122/KH- UBND 
	 30/5/2019
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ ngước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

	411. 
	190/KH- UBND 
	29/11/2017
	Kế hoạch Ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ sinh học tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

	412. 
	06/2021/NQ-HĐND
	13/08/2021
	Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

	413. 
	16/2015/QĐ-UBND
	18/5/2015
	Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

	UBND TỈNH QUẢNG NAM 

	414. 
	17/2016/NQ-HĐND
	19/7/2016
	Nghị quyết về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

	415. 
	12/QĐ-UBND
	24/5/2017
	Quyết định quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước.

	416. 
	12/2017/QĐ-UBND
	24/5/2017
	Quyết định về quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

	417. 
	02/2019/NQ-HĐND
	12/7/2019
	Nghị quyết về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

	418. 
	14/2021/NQ-HĐND 
	21/7/2021
	Nghị quyết quy định một số nội dung và định mức xây dựng kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	419. 
	151/KH-UBND 
	09/12/2019
	Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

	420. 
	13/2016/QĐ-UBND 
	21/2/2016
	Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi

	421. 
	52/2016/QĐ-UBND 
	20/9/2016
	Quyết định về việc Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

	422. 
	25/2018/QĐ-UBND 
	12/9/2018
	Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	423. 
	1596/QĐ-UBND 
	01/9/2016
	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. 

	424. 
	2817/QĐ-UBND 
	30/12/2016
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

	425. 
	167/QĐ-UBND 
	08/02/2017
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

	426. 
	941/QÐ-UBND 
	13/6/2018
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020

	427. 
	08/CT-UBND
	05/4/2019
	Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

	428. 
	151/KH-UBND 
	09/12/2019
	Kế hoạch của thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

	429. 
	 946/QĐ-UBND 
	05/7/2019
	Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

	430. 
	36/QĐ-UBND 
	07/01/2020
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2025.

	431. 
	476/QĐ-UBND 
	31/3/2021
	Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025

	432. 
	1444/QĐ-UBND 
	16/9/2021
	Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.

	433. 
	789/QĐ-UBND 
	21/6/2022
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 16/9/2021

	434. 
	2103/QĐ-UBND 
	22/12/2021
	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

	UBND TỈNH QUẢNG NINH 

	435. 
	62/2012/NQ-HĐND
	11/7/2012
	Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài tỉnh Quảng Ninh

	436. 
	163/2014/NQ-HĐND
	30/9/2014
	Nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	437. 
	178/2014/NQ-HĐND
	12/12/2014
	Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017

	438. 
	43/2016/NQ-HĐND
	07/12/2016
	Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

	439. 
	148/2018/NQ-HĐND
	07/12/2018
	Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

	440. 
	93/2017/NQ-HĐND 
	13/12/2017
	Nghị quyết về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014.

	441. 
	313/2020/NQ-HĐND
	09/12/2020
	Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

	442. 
	2200/QĐ-UBND
	03/10/2014
	Quyết định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định về chính sách khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2239/2012/Đ-UBND ngày 04/9/2012

	443. 
	1109/QĐ-UBND
	02/6/2014
	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	444. 
	800/QĐ-UBND
	26/4/014
	Quyết định phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

	445. 
	2704/QĐ-UBND
	17/11/2014
	Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	446. 
	3427/2014/QĐ-UBND
	31/12/2014
	Quyết định quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017

	447. 
	2336/2015/QĐ-UBND 
	10/8/2015
	Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ và kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh

	448. 
	1372/2017/QĐ-UBND
	03/5/2017
	Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

	449. 
	2630/QĐ-UBND 
	07/7/2017
	Quyết định về việc ban hanh quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

	450. 
	2107/2016/QĐ-UBND
	08/7/2016
	Quyết định ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thay thế Quyết định số 1131/2012/QĐ-UBND)

	451. 
	15/2017/QĐ-UBND
	31/10/2017
	Quyết định ban hành quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

	452. 
	2426/QĐ-UBND
	14/6/2019
	Quyết định về việc phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

	453. 
	12/2020/QĐ-UBND
	06/5/2020
	Quyết định về việc ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh 

	454. 
	19/2020/QĐ-UBND
	06/7/2020
	Quyết định về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thay thế Quyết định số 2107/2017/QĐ-UBND)

	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

	455. 
	08/2014/NQ-HĐND 
	25/7/2014
	Nghị quyết Về Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

	456. 
	31/2017/NQ-HĐND
	14/12/2017
	Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025

	457. 
	163/2021/NQ-HĐND
	09/12/2021
	Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

	458. 
	45/NQHĐND
	14/7/2022
	Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	459. 
	2442/QĐ-UBND
	06/12/2013
	Quyết định quy hoạch Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

	460. 
	1919/QĐ-UBND
	11/9/2014
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2020

	461. 
	46/2014/QĐ-UBND
	17/12/2014
	Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

	462. 
	32/2015/QĐ-UBND
	16/12/2015
	Quyết định Ban hành về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

	463. 
	11/2016/QĐ-UBND
	31/03/2016
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

	464. 
	753/QĐ-UBND
	13/04/2016
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

	465. 
	số 2838/QĐ-UBND
	7/11/2016
	Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

	466. 
	1569/QĐ-UBND
	11/7/2018
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025

	467. 
	913/QĐ-UBND
	30/03/2022
	Quyết định Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

	UBND TỈNH SÓC TRĂNG

	468. 
	 13/2015/QĐ-UBND 
	 31/3/2015
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

	469. 
	 44/2021/QĐ-UBND 
	29/12/2021
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

	470. 
	 45/2017/QĐ-UBND 
	  21/12/2017
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Sóc Trăng

	471. 
	 46/2016/QĐ-UBND 
	23/12/2016
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

	472. 
	07/2016/QĐ-UBND 
	06/4/2016
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

	473. 
	26-CTr/TU
	01/02/2013
	Chương trình hành động của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

	474. 
	 48/KH-UBND 
	31/7/2013
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 01/02/2013 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

	UBND TỈNH TÂY NINH 

	475. 
	21/2014/QĐ-UBND
	13/8/2014
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	476. 
	08-NQ/TU
	31/3/2023
	Nghị quyết về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030

	477. 
	16/2021/NQ-HĐND
	09/12/2021
	Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025

	478. 
	48/2015/QĐ-UBND
	21/9/2015
	Quyết định ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

	479. 
	12/2018/QĐ-UBND
	7/5/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

	480. 
	13/2016/QĐ-UBND
	04/5/2016
	Quyết định Quy định, định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

	UBND TỈNH THÁI BÌNH 

	481. 
	04/2016/QĐ-UBND
	13/6/2016
	Quyết định Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

	482. 
	04/2017/QĐ-UBND
	07/3/2017
	 Quyết định Quy định về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình;

	483. 
	26/2017/QĐ-UBND
	14/12/2017
	Quyết định Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

	484. 
	16/2020/QĐ-UBND
	20/8/2020
	Quyết định Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

	485. 
	09/2023/NQ-HĐND
	12/7/2023
	Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn năm 2023 -2025

	486. 
	10/2023/NQ-HĐND
	12/7/2023
	Quyết định Quy định định mức lập dự toán kinh phí, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và một số định mức chi hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

	UBND TỈNH THANH HÓA 

	487. 
	2397/QĐ-
UBND
	29/6/2015
	Quyết định phê duyệt quy hoạch
phát triển tổ chức Khoa học
Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
năm 2020.

	488. 
	2023/QĐ-
UBND
	13/6/2016
	Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020.

	489. 
	81/2017/NQ
HĐND
	7/12/2017
	Nghị quyết ban hành Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

	490. 
	27-KH/TU
	13/8/2021
	Kế hoạch hành động thực
khâu đột phá về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa
công nghệ; chủ động tích
tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư phục vụ
triển kinh tế - xã hội nhanh và
vững giai đoạn 2021-2025.

	491. 
	4794/QĐ-
UBND
	29/11/2021
	Quyết định ph duyệt kế hoạch
Thực hiện Kế hoạch hành động số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghi nghiên cứu dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động tích cực tham cuộc cách mạng công nghiệp
thứ tư phục vụ phát triển kinh
xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025

	492. 
	
5060/QĐ-
UBND
	25/11/2020
	Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”

	493. 
	
20/2021/NQ
HĐND
	17/7/2021
	Nghị quyết về việc ban hành
Chính sách khuyến khích phát
triển khoa học và công nghệ trở
thành khâu đột phá trong phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2021-2025.

	494. 
	5519/QĐ-
UBND
	30/12/2021
	Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

	495. 
	18/2016/QĐ-UBND


	15/03/2016
	Quyết định ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

	496. 
	30/2016/QĐ-UBND


	17/5/2016
	Quyết định ban hành quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

	497. 
	25/2019/QĐ-UBND


	27/5/2019
	Quyết định ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

	498. 
	71/2020/QĐ-UBND


	31/12/2020
	Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

	499. 
	21/2020/NQ-HĐND


	23/12/2020
	Quyết định Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

	500. 
	72/2020/QĐ-UBND


	31/12/2020
	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương

	501. 
	07/2021/QĐ-UBND


	24/02/2021
	Quyết định Ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

	UBND TỈNH TIỀN GIANG 

	502. 
	2722/QĐ-UBND
	13/9/2017
	Quyết định về việc ban hành Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020

	503. 
	2952/QĐ-UBND
	10/10/2018
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

	504. 
	37/2022/QĐ-UBND
	07/11/2022
	Quyết định số về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngân sách cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang

	505. 
	3605/QĐ-UBND
	15/12/2022
	Quyết định Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

	506. 
	115/KH-UBND
	08/4/2019
	Kế hoạch về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

	507. 
	42-CTr/TU
	06/6/2023
	Chương trình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

	508. 
	07/2019/NQ-HĐND
	13/7/2019
	Nghị quyết Quy định về nội dung và mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

	509. 
	15/2021/NQ-HĐND
	24/8/2021
	Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh

	510. 
	26/2022/NQ-HĐND
	09/12/2022
	Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

	511. 
	48/2016/QĐ-UBND 

	24/11/2016

(Hết hiệu lực một phần)
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

	512. 
	55/2017/QĐ-UBND
	10/10/2017
	Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

	513. 
	31/2018/QĐ-UBND
	04/9/2018
	Quyết định Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 -2020

	514. 
	42/2018/QĐ-UBND
	07/11/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

	515. 
	17/2019/QĐ-UBND


	04/7/2019
	Quyết định Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022

	UBND TỈNH TRÀ VINH 

	516. 
	1122/QĐ-UBND
	12/6/2013
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28- CTr/TU ngày 01/02/2013 của Tỉnh uỷ Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

	517. 
	82/2019/ NQ-HĐND
	12/4/2019
	Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	518. 
	29/2021/QĐ-UBND
	20/12/2021
	Quyết định Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	519. 
	09/2023/ NQ-HĐND
	14/7/2023
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hội đổng nhân dân tỉnh

	520. 
	29/2019/QĐ-UBND
	20/11/2019
	Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	521. 
	1759/QĐ-UBND
	26/10/2015
	Quyết định Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh .

	 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

	522. 
	31/2013/NQ-HĐND
	12/12/2013
	Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

	523. 
	01/2014/QĐ-UBND
	22/4/2014
	Quyết định quy định về điều kiện, thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

	524. 
	16/2015/QĐ-UBND
	20/11/2015
	Quyết định ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

	525. 
	25/2017/QĐ-UBND
	19/12/2017
	Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

	526. 
	28/2017/QĐ-UBND
	30/12/2017
	Quyết định quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.

	527. 
	127/KH-UBND
	13/12/2019
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy, chuyển giao,làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

	528. 
	57/KH-UBND
	27/3/2023
	Kế hoạch thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	 UBND TỈNH YÊN BÁI 

	529. 
	38/2014/QĐ-UBND
	29/12/2014
	Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

	530. 
	25/2015/QĐ-UBND
	30/12/2015
	Quyết định ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

	531. 
	24/2017/QĐ-UBND
	16/11/2017
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

	532. 
	141/KH-UBND
	16/8/2017
	Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

	533. 
	35/2018/QĐ-UBND
	14/12/2018
	Quyết định ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

	534. 
	210/KH-UBND
	06/10/2022
	Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030


Phụ lục III

PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2014-2022

(Tài liệu kèm theo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ

 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


	Năm 
	 
	Kinh phí sự nghiệp KHCN (*)

	
	NSNN
	Tổng số
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương

	
	 
	Số tiền
	Tỷ lệ
	Số tiền
	Tỷ lệ
	Số tiền
	Tỷ lệ

	1
	2
	(3=5+7)
	(4=(3:2)*100%)
	5
	(6=(5:3)*100%)
	7
	(8=(7/3)*100%)

	2014
	1,006,700
	7,680
	0.76
	5,745
	74.80
	1,935
	25.20

	2015
	1,147,100
	9,790
	0.85
	7,640
	78.04
	2,150
	21.96

	2016
	1,273,200
	10,471
	0.82
	8,121
	77.56
	2,350
	22.44

	2017
	1,390,480
	11,243
	0.81
	8,731
	77.66
	2,512
	22.34

	2018
	1,523,200
	12,190
	0.80
	9,440
	77.44
	2,750
	22.56

	2019
	1,633,300
	12,825
	0.79
	9,895
	77.15
	2,930
	22.85

	2020
	1,747,100
	12,800
	0.73
	9,620
	75.16
	3,180
	24.84

	2021
	1,687,000
	10,854
	0.64
	7,732
	71.24
	3,122
	28.76

	2022
	1,784,600
	12,331
	0.69
	9,136
	74.09
	3,195
	25.91

	Ghi chú: (*) Số liệu chưa bao gồm kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ.



Phụ lục IV

SỐ LƯỢNG VỀ ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ SỐ LIỆU CẬP NHẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2014-2022

(kèm theo Báo cáo số    /BC-BKHCN ngày   tháng   năm 2023
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



1. Số lượng về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	
	Tổng
	
	Cấp quản lý nhiệm vụ KH&CN
	
	Giấy chứng nhận

	
	số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cơ sở
	
	
	

	(01/01-
	vụ đã
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng

	31/12)
	thực
	Quốc
	
	
	
	
	
	GCN
	

	
	
	
	Bộ
	Tỉnh
	
	
	
	
	GCN

	
	hiện
	gia
	
	
	
	Bộ
	Tỉnh
	
	(không
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Mật+HC)

	
	đăng
	
	
	
	
	
	
	
	Mật+HC)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2014
	899
	376
	
	411
	94
	0
	18
	894
	5

	2015
	1.236
	544
	
	428
	209
	0
	55
	1.223
	13

	2016
	1.955
	864
	
	530
	487
	1
	73
	1.922
	33

	2017
	2.038
	372
	
	960
	608
	22
	76
	2.011
	27

	2018
	1.799
	402
	
	611
	692
	28
	66
	1.790
	9

	2019
	2.153
	554
	
	785
	607
	15
	192
	2.136
	17

	2020
	2.399
	685
	682
	680
	21
	331
	2.370
	29

	2021
	2.787
	994
	881
	786
	17
	109
	2.765
	22

	2022
	2.469
	665
	789
	869
	18
	128
	2.455
	14

	2023
	1.891
	360
	951
	505
	18
	57
	1.887
	4



2. Số liệu cập nhật về cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Ghi chú

	1
	CSDL Nhiệm vụ KH&CN
	49.122
	
	
	
	
	
	 

	 -
	Nhiệm vụ đang tiến hành
	6.667
	 
	4.598
	367
	1.096
	606
	

	 -
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ
	38.221
	27.601
	2.552
	2.660
	3.020
	2.388
	

	 -
	Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ
	4.234
	986
	176
	300
	1.151
	1.621
	

	2
	CSDL Công bố KH&CN Việt Nam
	 393.192
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 -
	Công bố tiếng Việt
	333.857
	5.000
	260897
	27317
	19.572
	21.071
	

	 -
	Công bố tiếng Anh
	59.335
	438
	26372
	10045
	5.270
	17.210
	

	3
	Thông tin Tài liệu tham khảo
	166.116
	 
	 
	 
	6.0000
	106.116
	 

	4
	CSDL Tổ chức KH&CN
	 2.718
	 0
	 2.700
	 18
	 257
	-257
	Giảm do các tổ chức không còn hoạt động

	5
	CSDL Cán bộ nghiên cứu và phát triển CN
	 21.313
	 0
	 0
	16.080
	 5.233
	 0
	 


Phụ lục V

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ VÀ ĐỀ CỬ CỦA HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU VÀ DANH SÁCH NHÀ KHOA HỌC VÀ CÔNG TRÌNH ĐOẠT GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU TỪ NĂM 2014-2022

(kèm theo Báo cáo số    /BC-BKHCN ngày   tháng   năm 2023
 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


1.  Số lượng hồ sơ Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2014-2022

	TT
	Ngành
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1
	Toán học
	7
	4
	3
	2
	4
	6
	4
	6

	2
	Khoa học Thông tin và máy tính
	5
	2
	5
	0
	4
	2
	4
	1

	3
	Vật lý
	11
	6
	11
	9
	8
	13
	8
	9

	4
	Hóa học
	5
	3
	7
	4
	9
	4
	9
	1

	5
	KH Trái đất và Môi trường
	3
	1
	6
	2
	5
	2
	4
	7

	6
	Sinh học Nông nghiệp
	17


	10
	5
	0
	5
	4
	2
	10

	7
	Y sinh Dược học
	
	12
	7
	8
	8
	10
	10
	4

	8
	Cơ học
	6
	5
	5
	5
	11
	4
	7
	3

	 
	Tổng số
	54
	43
	49
	30
	54
	45
	48
	41


2. Số lượng hồ sơ và đề cử của Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2014-2022

	TT
	Năm
	Tổng số 

hồ sơ
	Hồ sơ 

hợp lệ
	Số lượng đề cử

(chính + trẻ)
	Giải thưởng

(chính + trẻ)

	1
	2014
	54
	42
	4+0
	2+0

	2
	2015
	43
	32
	6+4
	3+1

	3
	2016
	49
	39
	5+4
	2+1

	4
	2017
	30
	15
	3+1
	2+0

	5
	2018
	54
	34
	7+2
	2+1

	7
	2019
	45
	30
	6+2
	3+0

	8
	2020
	48
	39
	5+3
	2+1

	9
	2021
	41
	33
	2+2
	0+0


3.  Danh sách Nhà khoa học và Công trình đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2014-2022

	TT
	Lĩnh vực
	Nhà khoa học
	Cơ quan

công tác
	Tên công trình
	Xếp hạng

tạp chí

(theo scimago)

	I
	Giải thưởng chính

	Năm 2014

	1
	Toán học
	GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng
	Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn H. V. Hưng, “The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra”, Mathematische Annalen (2012).
	Q1

21/357 (Mathematics miscellaneous)

	2
	Vật lý
	PGS.TS Nguyễn Bá Ân
	Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	Nguyen Ba An, “Joint remote state preparation via W and W-type states”, Opt. Com. (2010)
	Q1

45/153 

(Atomic and Molecular Physics)

	
	Năm 2015

	3
	Khoa học thông tin và máy tính
	GS.TSKH Đinh Dũng
	Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Dũng, D., & Ullrich, T. N-“Widths and ε-dimensions for high-dimensional approximations”, Foundations of Computational Mathematics (2013).
	Q1

5/110 (Computational Mathematics)

	4
	Toán học
	GS.TSKH Nguyễn Đông Yên
	Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	Qui, N. T., & Yen, N. D. “A class of linear generalized equations”, SIAM Journal on Optimization (2014).
	Q1

4/120 

(Theoretical Computer Science)

	5
	Khoa học Trái đất    và  Môi trường
	PGS.TS Trần Thanh Hải
	Trường Đại học Mỏ Địa chất
	Tran, H. T., Zaw, K., Halpin, J. A., Manaka, T., Meffre, S., Lai, C. K., & Dinh, S. “The Tam Ky-Phuoc Son shear zone in Central Vietnam: tectonic and metallogenic implications”, Gondwana Research (2014).
	Q1

1/214

(Geology)

	
	Năm 2016

	6
	Vật lý
	GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu
	Viện ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing performance”, Sensors and Actuators B (2012).
	Q1

17/274

Materials Chemistry

	7
	Khoa học Trái đất    và Môi trường
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyen, N.M., Dultz, S., Picardal, F., Bui, T.K.A., Pham.V.Q.,Schieber, J.,“Release of potassium  accompanying  thedissolution  of  rice  straw phytolith”, Chemosphere (2015).
	Q1

44/415

Chemistry (miscellaneous)

	
	Năm 2017

	8
	Toán học
	PGS.TS. Nguyễn Sum
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Nguyễn Sum, “On the Peterson hit problem”, Advances in Mathematics (2015).
	Q1

14/372

Mathematics (miscellaneous)

	9
	Hóa học
	GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam
	Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
	Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T. S. Phan, “Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis”, Journal of Catalysis (2014).
	Q1

7/46

(Catalysis)

	
	Năm 2018

	10
	Vật lý
	TS. Trần Đình Phong
	Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	Phong D. Tran,* Thu V. Tran, Maylis Orio, Stephane Torelli, Quang Duc Truong, Keiichiro Nayuki, Yoshikazu Sasaki, Sing Yang Chiam, Ren Yi, Itaru Honma, James Barber, Vincent Artero, “Coordination polymer structure and revisited hydrogen evolution catalytic mechanism for amorphous molybdenum sulfide”, Nature Materials (2016).
	Q1

2/1383

(Materials Science)

	11
	Sinh học Nông nghiệp
	Phạm Văn Hùng
	Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
	Pham Van Hung, Huynh Thi Chau, Nguyen Thi Lan Phi, “In vitro digestibility and in vivo glucose response of native and physically modified rice starches varying amylose contents”. Food Chemistry (2016).
	Q1

9/273
(Food Science)



	
	Năm 2019

	12
	Vật lý


	TS. Lê Trọng Lư
	Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	Le T. Lu, Ngo T. Dung, Le D. Tung, Cao T. Thanh, Ong K. Quy, Nguyen V. Chuc, Shinya Maenosonoe and Nguyen T. K. Thanh, “Synthesis of magnetic cobalt ferrite nanoparticles with controlled morphology, monodispersity and composition: the inﬂuence of solvent, surfactant, reductant and synthetic condition”, Nanoscale, (2015).
	Q1

(12/144)

Physics, Applied 

	13
	Cơ học  

	PGS. TSKH. Phạm Đức Chính
	Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	Pham DC, “Consistent limited kinematic hardening plasticity theory and path-independent shakedown theorems”, International Journal of Mechanical Sciences, (2017).
	Q1

 (18/130)

Engineering, Mechanical

	14
	Y sinh Dược học


	PGS.TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng
	Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế
	Adrian Creanga, Nguyen Le Khanh Hang, Vuong Duc Cuong, Ha T.Nguyen, Hoang Vu Mai Phuong, Le Thi Thanh, Nguyen Co Thach, Pham Thi Hien, Nguyen Tung, Yunho Jang, Amanda Balish, Nguyen Hoang Dang, Mai Thuy Duong, Ngo Thu Huong, Do Ngoc Hoa, Nguyen Dang Tho, Alexander Klimov, Bryan K. Kapella, Larisa Gubareva, James C. Kile, Nguyen Tran Hien, Le Quynh Mai, C. Todd Davis, “Highly Pathogenic Avian Infuenza A(H5N1) Viruses at the Animal–Human Interface in Vietnam, 2003–2010”, The Journal of Infectious Diseases, (2017).
	 Q1 
(4/78)

Infectious diseases

	
	Năm 2020

	15
	Toán học
	PGS.TS. Phạm Tiến Sơn
	Trường Đại học Đà Lạt
	Gue Myung Lee and Tien Son Pham, Generic properties for semialgebraic programs. SIAM Journal on Optimization, Vol. 27, No. 3, 2061-2084, (2017).
	Q1

7/33

Software; 

3/13

Theoretical Computer Science

	16
	Y sinh Dược học
	PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan
	Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
	Lan N. Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, Robert J. Norman and Ben W. Mol, IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine, 378(2): 137-147, (2018).
	Q1

2/349

Medicine (miscellaneous) 

	
	Năm 2022

	17
	Toán học
	GS. TSKH Ngô Việt Trung 
	Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Dang Hop Nguyen and Ngo Viet Trung, “Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals”,  Inventiones Mathematicae 218 (2019), 779-827.
	

	18
	Hóa học
	PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu
	Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
	Thuy Thu Truong, Son Hong Thai, Ha Tran Nguyen, Dung Thuy Thi Phung, Loc Tan Nguyen, Hung Quang Pham, and Le-Thu T. Nguyen*, “Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels−Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature”, Chemistry of Materials, Volume 31 (2019), 2347−2357.
	

	II
	Nhà khoa học trẻ

	1
	Toán học

(2015)
	PGS.TSKH Phạm Hoàng Hiệp
	Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
	Demailly, J. P., & Phạm, H. H. “A sharp lower bound for the log canonical threshold”, Acta Mathematica (2014).
	Q1

5/357 

Mathematics (miscellaneous)

	2
	Vật lý

(2016)
	TS. Phùng Văn Đồng
	Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	P. V. Dong, T. D. Tham, and H. T. Hung, “3-3-1-1 model for dark matter”, Physical Review D (2013).
	Q1

17/248

Physics and Astronomy

(Miscellaneous)

	3
	Vật lý

(2018)
	TS. Đỗ Quốc Tuấn
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	T. Q. Do, “Higher dimensional nonlinear massive gravity”, Physical Review D (2016).
	Q1

79/1225

Physics and Astronomy

	4
	Vật lý (2020)
	TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
	Trường Đại học Tôn Đức Thắng
	Nguyen Truong Thanh Hieu, Low-energy electron inelastic mean free path in materials. Applied Physics Letters, Vol. 108, 172901, (2016).
	Q1 

19/40

Physics and Astronomy (miscellaneous)


� TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, TP. Cần Thơ, Đồng Nai,v.v.


� TP. Hà Nội,Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên,v.v.


� TP. Đà Nẵng, Gia Lai, Đắc Lắc, Phú Yên, Ninh Thuận,v.v.


� Phú Thọ, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên,v.v.


� Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021.


� Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ


� Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ.


� Xếp hạng một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của Việt Nam cụ thể:Toán học: thứ hai ASEAN; vật lý lý thuyết: thứ ba ASEAN; toán tối ưu: 19 thế giới và đứng đầu khu vực ASEAN. Nguồn: Nhà xuất bản ELSEVIER.


� Gồm 12 đề tài, đề án nghiên cứu: Đề tài “Nghiên cứu tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự trong việc quy định các tội phạm với các luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam” (hoàn thành năm 2016); Đề án “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách tư pháp từ thực tiễn thực hiện vai trò, chức năng của Chính phủ” (hoàn thành năm 2017); Đề tài “Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền bí mật dữ liệu cá nhân” (hoàn thành năm 2017); Đề án “Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015” (hoàn thành năm 2018); Đề tài “Nhận diện lý thuyết vật quyền và vấn đề áp dụng tại Việt Nam” (hoàn thành năm 2018); Đề tài “Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm để thực thi các quy định mới của Bộ luật dân sự năm 2015” (hoàn thành năm 2018); Đề án “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015” (hoàn thành năm 2018); Đề tài “Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” (hoàn thành năm 2019); Đề tài “Lập pháp hình sự về trách nhiệm của pháp nhân dưới góc độ so sánh luật” (hoàn thành năm 2019); Đề tài “Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình” (hoàn thành năm 2019).


� Phục vụ việc tham gia xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025 (do Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chuẩn bị)…


� Đề án “Bình luận khoa học Hiến pháp năm 2013” (hoàn thành vào năm 2016 và đã công bố dưới dạng sách Bình luận); Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị” (hoàn thành năm 2016); Đề tài “Nghiên cứu mô hình thiết chế quốc gia bảo vệ quyền con người của một số nước trên thế giới và đề xuất mô hình cho Việt Nam” (hoàn thành năm 2016),…


� Các nghiên cứu đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về những vấn đề cấp bách về nhà nước và pháp luật như góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; về cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực; về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người dân đi đôi với hoàn thiện hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội trong điều kiện mới; xây dựng hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; tổng kết thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Giải quyết những vấn đề lý thuyết và đưa ra những đánh giá về vai trò, chức năng của nhà nước trong nền kinh tế chuyển đổi để từ đó dự báo và đưa ra các giải pháp cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước Việt Nam; Đánh giá thực tiễn tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương;


� Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất cập về cơ chế, chính sách đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; tài chính đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai); xây dựng được cơ sở dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất và các bản đồ thành phần bao gồm: bản đồ diện tích cây xanh, diện tích mặt nước, phần trăm diện tích xây dựng; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về mật độ dân số khu vực Hà Nội các năm 2010 và 2016. Xây dựng bản đồ thích hợp đất đai vùng Tây Thanh Hóa, Nghệ An tỷ lệ 1/100.000,... và các mô hình (đề xuất) kinh tế sinh thái phù hợp, có triển vọng phát triển đối với khu vực nghiên cứu.





� Xây dựng được 01 trạm bơm PAT (Pumps as Turbine) tại Séo Hồ, Đồng Văn, Hà Giang với 02 tổ máy, có khả năng cung cấp khoảng 1.800m3 nước một ngày cho thị trấn Đồng Văn và các xã bản lân cận. Công nghệ này có thể bơm nước lên độ cao từ 100m đến 900m sử dụng trực tiếp năng lượng nguồn nước và có thế nhân rộng cho các khu vực khác. Đề xuất các giải pháp cho công tác đàm phán của Việt Nam về chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 1997 của Liên hợp quốc; Các nguyên tắc, cơ chế chia sẻ lợi ích và trách nhiệm của các nhà máy thủy điện đối với các địa phương chịu tác động do việc xây dựng, vận hành công trình; Đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy.


� Giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng cho sông Đồng Nai; tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu,...


� Chế tạo thành công thiết bị đo từ proton độ nhạy 0,1 nT, tiến tới áp dụng công nghệ này cho đầu thu từ lượng tử có độ nhạy nhỏ hơn 0,01 nT và các công nghệ địa vật lý hàng không khác có thể kết nối với hệ thống điều khiển UAV để khảo sát từ hàng không.


� Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào hệ thống MHADRS nhằm phục vụ tham khảo trong công tác nghiệp vụ dự báo mưa lớn, xây dựng bộ công cụ dự báo tổ hợp hạn mùa từ kết quả của các mô hình dự báo toàn cầu; ứng dụng phương pháp lọc tần số thấp để nâng cao chất lượng tính toán mực nước thủy triều. Xây dựng hệ thống phần mềm kết nối từ đầu vào và đầu ra, giảm bớt một số thành phần tính trong hệ thống mô hình Telemac-2D nhằm giảm bớt thời gian tính toán; xây dựng được bộ công cụ cảnh báo, dự báo lũ trên một số sông cho các đài khí tượng thủy văn khu vực trong dự báo nghiệp,...


� Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quy chuẩn hệ thống chuẩn thông tin địa lý cơ sở và hoàn thiện quy định đối với dãy bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.


� Ứng dụng hệ thống này trong việc quan trắc dịch chuyển đứng bề mặt trái đất, xác định yếu tố định hướng ngoài của ảnh, đo sâu đáy sông biển trên cơ sở tích hợp bị đo sâu hồi âm với hệ thống IMU-GNSS-RTK trên xuồng không người lái.





� Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là cơ quan thường trực của Chương trình. Tính đến 15/12/2021, Viện đã tổ chức 10 hội nghị/hội thảo theo hình thức trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến với hơn 120 báo cáo, chuyên đề được báo cáo và thảo luận, thu hút hơn 1.200 lượt người tham dự; 02 hội thảo đang trong quá trình triển khai và sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12. Có 05 khóa học ngắn hạn/chuỗi bài giảng đã được tổ chức với hơn 450 người tham dự trực tiếp và trực tuyến. Tuy số lượng hoạt động chỉ triển khai được 80% so với kế hoạch, nhưng các hoạt động đều đảm bảo chất lượng, hàm lượng chuyên môn cao, đáp ứng các yêu cầu mà kế hoạch đã đề ra.  Các chủ đề được đưa ra trao đổi, thảo luận mang tính thời sự như: Hình học giải tích, Blockchain, Thống kê trong khoa học xã hội, vận trù học.


� Cây Tam thất; Dâm dương hoắc (Epimedium grandiflorum) và cây Bạch quả (Ginkgo biloba); Cát cánh,  Độc hoạt, Mộc Hương, Bạch Chỉ, Huyền Sâm, Tục đoạn; Sâm Ngọc Linh, cây ba kích, thông đất, Sâm khoai (yacon); Hoài Sơn; Khoai nưa và Ngưu bàng; đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba (Sieb.et.Zucc) Kitagawa), xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch) và cát sâm (Millettia speciosa Champ); Đẳng sâm, Đan sâm...


� Đề án đã thực hiện 43 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ đã phục tráng được trên 10 giống lúa đặc sản tại địa phương, các giống bản địa có chất lượng cao và phát triển thành sản xuất hàng đặc sản và đang mở rộng để xây dựng thương hiệu và phục vụ xuất khẩu.


� Điển hình như Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội) đã chế tạo thành công hệ thống chiếu sáng chuyên dụng tiết kiệm năng lượng, phù hợp với chu kỳ phát triển sinh học của một số loại cây hoa và cây ăn trái nhằm điều khiển thời gian ra hoa, kết trái, ngay cả những cây ra hoa, ra trái trái mùa; Đã nghiên cứu, chế tạo thành công một số dây chuyền công nghệ thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực và sản xuất hàng tiêu dùng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu trong nước, thay thế nhập khẩu: công nghệ đúc chính xác vật đúc gang thành mỏng cho máy động lực, máy nông nghiệp và hệ thống cấp thoát nước bằng công nghệ đúc mẫu cháy với 50 thân động cơ diezen RV95; 50 nắp xi lanh động cơ diezen RV95; 50 van ruột cao su VN100-CS; 25 bộ trụ nước chữa cháy; 50 kg sơn mẫu cháy chất vô cơ cho nắp xi lanh. Công nghệ sản xuất Mannitol bằng phương pháp lên men và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Nghiên cứu, chế tạo tổ hợp súng 12,7 mm điều khiển từ xa, phục vụ nhiệm vụ phòng không nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Thiết kế, chế tạo hệ cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu cacbon nano, có khả năng truyền dữ liệu không dây để phân tích nhanh dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản. Chế tạo thiết bị đo quang cầm tay kết hợp với kit thử để phân tích nhanh lượng vết amoni, nitrit, nitrat tại hiện trường. Thiết kế, chế tạo hệ thống sấy nứa vầu sản xuất tăm hương xuất khẩu công suất 30 tấn/mẻ tại Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa


� Điển hình là Công ty CP giống cây trồng Trung ương (VINASEED). Doanh thu năm 2014, 2015, 2016, 2017 từ sản phẩm KH&CN đều đạt trên 85% tổng doanh thu. Công ty đã sử dụng nguồn này để tái đầu tư cho KH&CN, xây dựng nhà máy chế biến gạo tại Khu Công nghiệp Đồng Văn - tỉnh Hà Nam; Công ty CP đầu tư phát triển ngô Việt Nam đã tạo ra doanh thu trên 70%.





�Bộ KH&CN đã hỗ trợ Công ty Lương Quới Bến Tre đổi mới công nghệ chế biến chuỗi sản phẩm từ Dừa với kinh phí hỗ trợ  19,5 tỷ đồng; hỗ trợ Tập đoàn Sao Mai An Giang đổi mới công nghệ chế biến dầu ăn cao cấp từ mỡ cá Tra với kinh phí trên 25 tỷ đồng; hỗ trợ Tập đoàn Việt Nam Food đổi mới công nghệ chế biến kitin, chitosan, enzim từ nguồn phế phụ phẩm thủy sản 21,4 tỷ;hỗ trợ Doanh nghiệp On- Oanh Vĩnh Long đổi mới công nghệ sản xuất phân bón NPK chất lượng cao với kinh phí hỗ trợ 24,5 tỷ đồng; hỗ trợ nhà sáng chế không chuyên An Giang hoàn thiện công nghệ tiên tiến chế biến lúa gạo với kinh phí 6,5 tỷ đồng,…


� Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN ngày 18/02/2014 của Chính phủ và một số Thông tư của Bộ trưởngThông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 và Thông tư 10/2017/TT-BKHCN.


� Báo cáo tổng kết Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020


� Báo cáo tổng kết Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020


� Phần mềm quản lý dữ liệu cung – cầu công nghệ đã được cài đặt cho 31 Sở KH&CN/Trung tâm ƯDKHCN địa phương, 03 đại học và 08 điểm kết nối cung cầu công nghệ trên cả nước.


� Hệ thống dữ liệu của Bộ KH&CN bao gồm 2.500 công nghệ trong và ngoài nước (tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, môi trường, công nghệ thông tin-truyền thông, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, hóa chất…), trên 300 chuyên gia tư vấn công nghệ và gần 600 thông tin về nhu cầu công nghệ, thực hiện 400 lượt tư vấn kỹ thuật, cải tiến công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp.


� Nguồn Văn phòng Đề án 844.


� Theo báo cáo của ESP Capital năm 2019


� TECHFEST 2015 thu hút 1000 lượt khách tham dự, trong đó có hơn 50 quỹ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, và hơn 50 startup; TECHFEST 2016 chính thức trở thành hoạt động chính trong Đề án 844 thu hút hơn 100 startups, gần 170 nhà đầu tư và quỹ đầu tư với hơn 3.000 người tham gia; TECHFEST 2017 đã thu hút được lượng khách trong nước và quốc tế gấp hơn 4 lần với trên 4.500 lượt người tham dự và 250 doanh nghiệp khởi nghiệp, có 29 thương vụ đầu tư được cam kết với tổng giá trị 4,5 triệu USD, hơn 170 cuộc kết nối đầu tư sâu từ trước và trong sự kiện được thực hiện; TECHFEST 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với định hướng kết nối quốc tế, đã thu hút 5.500 lượt người tham dự, với hơn 250 startup tham gia triển lãm, 250 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, các diễn giả đến từ 20 quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tạo ra giá trị quan tâm đầu tư lên đến 7.86 triệu USD (gấp 1,7 lần so với 2017); TECHFEST 2019 được tổ chức tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thu hút hơn 6.500 lượt người tham dự với hơn 300 startups, 270 diễn giả, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước, quốc tế và 250 phiên kết nối với tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng 13.4 triệu USD; TECHFEST 2020 được tổ chức tại Hà Nội trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đã thu hút 6.500 lượt người tham dự, đặc biệt các sự kiện đều được phát trực tuyến với hơn 35.000 lượt xem. Đặc biệt, tại TECHFEST 2020 có tới trên 120 phiên kết nối với tổng số tiền đầu tư khoảng 14 triệu USD.


� Hợp tác giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (VAST) với các đối tác Pháp, Nhật Bản… Đặc biệt, thông qua hợp tác đào tạo với Nhật Bản, các nhà khoa học trẻ của VAST đã tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam vệ tinh NanoDragon, MicroDragon và tiến tới tham gia chế tạo vệ tinh rada đầu tiên của Việt Nam là Lotus Sat-1.      


� Thông qua các nhiệm vụ Nghị định thư và nhiệm vụ thuộc hai Chương trình giai đoạn 2011-2020, gần 220 tiến sỹ, 430 thạc sỹ, hơn 1.700 kỹ sư/cử nhân được đào tạo; gần 550 lượt cán bộ khoa học được đào tạo ngắn hạn và trao đổi học thuật tại nước ngoài.


� Hợp tác với các đối tác Bỉ, Đức, Anh, Thụy Sỹ, Úc.


�Dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo qua nghiên cứu và KH&CN (FIRST), Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo biến đổi khí hậu (VCIC) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2); Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” hợp tác với Vương quốc Bỉ (BIPP).


� Dự án FIRST đã kết nối được với hơn 600 nhà KH&CN nước ngoài, thu hút được 102 nhà khoa học, chuyên gia giỏi về KH&CN quốc tế (trong đó có 30 nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài) trực tiếp thực hiện các nội dung hợp tác ở Việt Nam; chuyển giao được 76 quy trình công nghệ, đào tạo nâng cao và chia sẻ phương pháp nghiên cứu tiên tiến cho các đồng nghiệp trong nước.


� Thông tư số 37/2014/TT - BKHCN quy định về quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 quy định về quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ; Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ; Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 � HYPERLINK "https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2018/06/09-2015-tt-bkhcn.rar" �Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ�.





